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Be

Excess Burst Size       


Lượng dữ liệu mà mạng không đảm bảo truyền tốt.
Tc

Committed Rate Measurement Interval       
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DLCI

Data Link Connection Identifier  
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LAPD

Link Access Procedure on the D-channel
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MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bước sang thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90, công nghệ thông tin có những bước tiến nhảy vọt đặc biệt là chế tạo và sử dụng cáp quang vào mạng truyền dẫn tạo nên chất lượng thông tin rất cao. Sử dụng thủ tục hỏi đáp X.25 để truyền đưa số liệu trên mạng cáp quang, câu trả lời hầu như lúc nào cũng nhận tốt nhận đủ. Vấn đề đặt ra ở đây là có cần dùng thủ tục Hỏi và Đáp mất rất nhiều thời gian của X.25 để truyền đưa số liệu trên mạng cáp quang hay không? Và thế là công nghệ Frame Relay ra đời. Frame Relay có thể chuyển nhận các khung lớn tới 4096 byte trong khi đó gói tiêu chuẩn của X.25 khuyến cáo dùng là 128 byte, không cần thời gian cho việc hỏi đáp, phát hiện lỗi và sửa lỗi ở lớp 3 (No protocol at Network layer) nên Frame Relay có khả năng chuyển tải nhanh hơn hàng chục lần so với X.25 ở cùng tốc độ. Frame Relay rất thích hợp cho truyền  số liệu tốc độ cao và cho kết nối LAN to LAN và cả âm thanh, nhưng điều kiện tiên quyết để sử dụng công nghệ Frame Relay là chất lượng mạng truyền dẫn phải cao.

Frame Relay ứng dụng kết nối các mạng ngang cấp, các mạng cục bộ (LAN) và hỗ trợ chuẩn lưu trữ mạng SNA của IBM.

Tính năng hỗ trợ thiết lập nhiều đường kết nối ảo thông qua kênh vật lý duy nhất của Frame Relay giúp tiết kiệm chi phí thết bị do không dùng các đường kết nối trực tiếp. Với tính năng dồn kênh, Frame Relay cho phép nhiều thiết bị đầu cuối truy nhập qua đường kết nối duy nhất nên tiết kiệm chi phí băng thông cũng như thiết bị truyền dẫn. Frame Relay còn cho phép tích hợp nhiều ứng dụng khác nhau trên một mạng duy nhất (voice, dữ liệu, video) và hỗ trợ khả năng tích hợp với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau (X.25, TCP/IP, SNA, ATM).

Nếu như trước đây, ngân hàng thường sử dụng nhiều cấu hình mạng khác nhau: Mạng X.25 liên kết với máy chủ dữ liệu dùng cho nhân viên thu tiền ghi nhận giao dịch thông qua các máy đầu cuối; mạng an ninh, báo động điểm nối điểm hoặc nối đa điểm; mạng thư nội bộ và  số liệu; mạng thoại dùng cho các máy điện thoại tại các điểm ATM. Thì nay chỉ một kênh kết nối Frame Relay đã có thể đảm nhân tất cả các chức năng trên.

2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
· Tìm hiểu Công Nghệ Frame Relay. 
· Với những hiểu biết cơ bản về công nghệ Frame Relay phát triển luận văn tốt nghiệp với ba yêu cầu sau:

· Xây dựng mô hình lý thuyết Frame Relay dưới dạng CBT (Computer Based program Testing):

· Sử dụng ngôn ngữ Java 

· Trình bày lý thuyết Frame Relay (một sinh viên công nghệ thông tin, sau khi chạy chương trình này, có thể hiểu được sơ lược về Frame Relay). 

· Tìm hiểu phần tập lệnh Router cho Frame Relay, cấu hình một mô hình thực tế thông qua giả lập BosonNetSim.

· Đưa cả phần cấu hình Router vào CBT.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- 
FRAME RELAY NETWORKS (tài liệu PDF) 
-
CCNA, CCIE

-
The Basic Guide to Frame Relay Networking . 
CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ FRAME RELAY
1.1.   GIỚI THIỆU FRAME RELAY

1.1.1 Frame Relay là gì?
Frame Relay  là dịch vụ kết nối mạng dữ liệu theo phương thức chuyển mạch tốc độ cao, thích hợp truyền lượng dữ liệu lớn, Khách hàng của Frame Relay  thường là các tổ chức có nhu cầu kết nối giữa trụ sở chính với 1 hoặc nhiều chi nhánh ở nhiều địa điểm khác nhau; đòi hỏi tính bảo mật cao và ổn định; có các ứng dụng đa dạng (thoại, hình ảnh, dữ liệu ) trên một mạng duy nhất. Về mặt kỹ thuật, Frame Relay có khả năng đóng gói dữ liệu, chuyển chúng đi nhanh nhờ có chế loại bỏ, kiểm tra và hiệu chỉnh lỗi trên mạng trong điều kiện chất lượng đường truyền tốt.

Chỉ riêng châu Á – Thái Bình Dương đã có gần 30 nhà cung cấp dịch vụ Frame Relay tại 11 quốc gia. Theo thống kê của tổ chức Data Communication, Nhật Bản là quốc gia châu Á có nhiều nhà cung cấp dịch vụ Frame Relay nhất (23 nhà cung cấp).

Tại Việt Nam, VDC được xem là nhà cung cấp dịch vụ Frame Relay lớn nhất với 125 khách hàng,  chủ yếu là các khu công nghiệp và các công ty lớn… VDC đã thiết lập quan hệ với 7 đối tác nước ngoài, cung cấp dịch vụ Frame Relay theo các hướng:  Nhật Bản với dung lượng đường truyền 5MB, Mỹ 2MB, Singapore 3MB, Hồng Kông 2MB, Đài Loan 2MB, công ty quốc gia Equan tại Singapore 8MB.
1.1.2.   Lợi ích sử dụng dịch vụ Frame Relay 
- Frame relay đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.
Bằng khả năng cung cấp: Tốc độ truyền thông cam kết CIR (Commited Information Rate )
- Tốc độ truyền thông dữ liệu tối thiểu được cam kết bởi nhà cung cấp dịch vụ, Frame relay cho phép khách hàng đảm bảo và kiểm soát chất lượng dịch vụ được cung cấp.
- Frame relay tiết kiệm chi phí về thiết bị.
Frame relay cho phép thiết lập nhiều đường kết nối ảo thông qua một kênh vật lý duy nhất, điều này làm giảm thiểu chi phí thiết bị so với hệ thống mạng dùng các kênh kết nối trực tiếp 
- Frame relay tiết kiệm chi phí sử dụng. 
Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí sử dụng kênh nội hạt do việc sử dụng một kênh kết nối vật lý duy nhất tại mỗi điểm kết nối mạng, khách hàng có thể được lợi do sử dụng một mức giá cố định (f-rate) hàng tháng. 
- Với nhiều tốc độ CIR cung cấp khách hàng hoàn toàn có thể điều chỉnh chi phí sử dụng mạng thích hợp nhất với nhu cầu trao đổi dữ liệu của mình.
- Đơn giản, tiết kiệm, linh hoạt trong nâng cấp 
- Frame relay nâng cao hiệu quả sử dụng mạng Frame relay cho phép tích hợp nhiều ứng dụng khác nhau sử dụng các công nghệ truyền thông khác nhau trên một mạng lưới duy nhất (voice, data, video,…). Frame relay hỗ trợ khả năng tích hợp và tương thích với các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau (X25, TCP/IP, SNA, ATM….) 
- Frame relay cung cấp khả năng quản lý mạng và bảo mật an toàn mạng lưới.
- Phạm vi cung cấp dịch vụ rộng. 
- Cung cấp dịch vụ “một cửa”, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 
- Giao dịch cung cấp dịch vụ trên toàn quốc. 
- Khả năng sử dụng dịch vụ: trong nước và quốc tế 
- Hỗ trợ dịch vụ 24/24.

1.1.3.   Các ứng dụng trên mạng Frame relay 
- Kết nối các mạng lưới, mạng ngang cấp "Meshed LAN Peer-to-Peer Networking"
- Frame relay ứng dụng trong kết nối các mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng WAN, MAN
- Frame relay hỗ trợ chuẩn SNA của IBM.
- Phục vụ cho các ứng dụng về voice Frame relay.

1.1.4.   Công suất truyền thông  (Communications Capacity)

Công nghệ nổi bật ở năm 1980 trên hệ thống là truyền lưu lượng 1000 bit trên mỗi giây (kbps). Trong khi chúng làm việc đủ tốt, hệ thống đó không tương xứng để hỗ trợ các ứng dụng cần thiết để truyền một số bit trong vòng thời gian chắc chắn, như hình màu, video, phép đo hệ thống từ xa, và truyền tải database.

VD: Ứng dụng gởi nhiều trang tài liệu về tài khoản ngân hàng giữa hai máy tính. Tài liệu này được gởi đi qua một máy fax nó không thực hiện nén dữ liệu, cần đến khoản 40-50 triệu bit để trình bày các thông tin. Sự truyền các thông tin đó vượt qua 56-kbps line sẽ cần đến hơn 10 lần để gởi tài liệu này đến người dùng khác. 

Dĩ nhiên, có thể trạng thái đó (theo giả thuyết ) không hoàn hảo bởi vì máy Fax thực hiện hoạt động nén dữ liệu trên lưu lượng trước khi nó truyền đi. VD: một lá thư lúc đầu được quét bởi máy Fax sẽ gồm có khoảng 2-4 triệu bit, do sử dụng sắp xếp nén có hiệu quả, tài liệu này có thể gởi trong vòng vài giây vượt trên 9,6-kbps đường truyền thông.

Thêm kỹ thuật nén là giới hạn trong khả năng của chúng để giảm số bit tương ứng với một hình ảnh, và sự nén có thể làm giảm đi dung lượng (giới hạn dung lượng qui cho lưu lượng người dùng cuối, như người dùng data, video, voice, vv). Hơn nửa nén liên tục đến một mức độ nào đó, dữ liệu không thể nén được nửa. 

1.1.5.   Sự tin cậy của người sử dụng.

Frame Relay dựa vào giả thuyết máy người dùng cuối ngày hôm nay nó thông minh hơn trước, về việc đó Frame Relay tin cậy vào máy người sử dụng cuối đủ thông minh để sử dụng phạm vi điều khiển luồng trong trình tự để làm giảm lưu lượng luồng, khi cung cấp cho mạng, có thể vượt qua công suất của mạng để nhận lấy toàn lưu lượng. 

Frame Relay cho rằng người sử dụng máy hỗ trợ tin báo nhận end-to-end của lưu lượng (đó là lưu lượng giữa hai end-user machines).

Frame Relay đã làm việc được một số năm,  mặt hạn chế là ở môi trường PDM và STDM.

1.2.    NGUỒN GỐC CỦA FRAME RELAY
Frame Relay được phát triển từ ISDN. Frame Relay được thiết kế để cho phép kỹ thuật chuyển mạch có thể chạy trong mạng chuyển mạch gói.
Frame Relay switch tạo mạch ảo để kết nối các mạng LAN từ xa vào WAN. Mạng Frame Relay được tạo lập giữa các thiết bị biên giới của LAN. Để có thể xử lý tốt các sự cố hoạt động của Frame Relay đòi hỏi chúng ta phải thông suốt các hoạt động của Frame Relay.

Frame Relay đã trở thành một giao thức WAN được sử dụng phổ biến . Thứ nhất là do chi phí thấp so với đường truyền thuê riêng. Thứ hai là do cấu hình Frame Relay ở thiết bị của người dùng rất đơn giản.
Trình thiết kế dữ liệu truyền thông bắt đầu vấn đề địa chỉ sau năm những năm 1980. Như mô tả ở bảng bên dưới, 3 chuẩn đứng đầu. ITU-T’s I.122 cung cấp framework ban đầu với sự công bố của ISDN dịch vụ frame-mode bearer để thêm vào các gói dịch vụ. Một số công việc thi hành trên itu’s Q.921 [link Access Procedure for the D channel (LAPD)]  giải thích sự có ích của mạch ảo đa thành phần cho giao thức lớp liên kết dữ liệu (Lớp 2 của mô hình OSI). 

Tiêu chuẩn Quốc tế Frame Relay là ITU-T và ANSI. Tiêu chuẩn ANSI công bố T1.606, và T1.617. Đặc tả ITU-T công bố I.233, Q.922 thêm vào A, và Q.933.

· Based on:

I.122: Frame Relay for additional packet mode bearer services

Q.921: LAPD

V.120: Multiplexing across the ISDN S/T interface

· Today


Service Description
Core Aspects
Access Signaling

ITU-T
         I.233
Q.922, annexa
         Q.933

ANSI
        T1.606
T1.618
         T1.617

1.2.1.   Nhóm bốn
Khi I.122 được biết đến trong công nghiệp, một số nhà cung cấp công nhận nó có thể được sử dụng với hệ thống không ISDN (non-ISDN), và có thể cung cấp cho interface mạng nhanh hơn X.25 bởi vì nó loại ra nhiều kết hợp trên đầu với các giao thức. Vì nó dể lấy ra những chức năng từ những công nghệ hiện tại để phát triển một công nghệ mới (cell relay), nó được giải quyết thông qua I.122 sẽ cung cấp có hiệu quả User-to-Network interface(UNI). Công nghệ cell relay không dùng để phát triển và thực thi.

Tuy nhiên, nó được công nhận bởi các nhà cung cấp mạng mà công việc đó xử lý quá chậm nếu bỏ qua chuẩn xử lý truyền thống. Vì vậy 4 nhà cung cấp thiết lập thành một nhóm để đưa công nghệ Frame Relay phát triển. Digital  Equipment corporation (DEC), Northern Telecom (Nortel), Cisco, và Stratacom đã sử dụng chuẩn ANSI cho Frame Relay như một tham chiếu, và suất bản Frame Relay chỉ rỏ Extensions-Based trên đề suất tiêu chuẩn T1S1 (Tư liệu 001-208996) trong năm 1990. Tư liệu này có ý định như một lời mời cho các nhà cung cấp khác để tham gia trong sự cố gắn chung để phát triển Frame Relay interface. Sự chỉ rỏ này mở rộng I.122 và chuẩn ANSI để phù hợp nhu cầu của các nhà cung cấp.

1.2.2.   Frame Relay Forum 

Other Pertinent standards and Specifications(Các chuẩn thích hợp và các đặc tả khác). Vì xuất bản tư liệu ban đầu, một số tiêu chuẩn khác đã đưa ra  sự liên quan với Frame Relay.

I.222/I.233

Frame mode bearer services

Q.922
         ISDN Lớp liên kết dữ liệu đặc tả cho  frame mode bearer

                                services

Q.933

ISDN Đặc tả tín hiệu cho frame mode bearer services

I.370
Quản lý tắc nghẽn cho ISDN frame relaying bearer services


I.372

Frame mode bearer service nhu cầu mạng đến mạng interface
I.555

Frame mode bearer service liên mạng
I.555

Frame mode bearer service liên mạng


ANSI T1 606   Frame relay bearer service kiến trúc framework và phần mô tả                            dịch vụ

ANSI T1 606

Addendum

Yếu tố cơ bản quản lý tắc nghẽn
Q922 Annex A  
Lõi bên ngoài của frame relay

ANSI T1.617

Đặc tả tín hiệu cho frame relay bearer service

Ban đầu Frame Relay được thiết kế hoạt động trên dịch vụ thuê bao và chỉ hỗ trợ mạch ảo thương xuyên (PVCs). Trong ngữ cảnh này, Frame Relay không gọi qui trình thiết lập. 

Tuy nhiên, sự chọn lựa có sẵn khác cho dịch vụ Frame Relay sử dụng sự kết hợp của PVCs, mạch ảo không thường xuyên (SVCs), qui trình ISDN, và qui trình không ISDN (non_ISDN). Dịch vụ và tiêu chuẩn có liên quan đến sự kết hợp khác danh sách trong bảng dưới. Thiết lập cuộc gọi ảo: ANSI T1.617, T1.618, và Q.933 cung cấp qui trình.

PVC
SVC
ISDN
T1.617 Annex D
T1.617, D-channel setup


T1.618 data transfer
T1.618 data transfer


I.233
Q.933, D-channel setup


I.233 Annex C 
Q.933 data transfer

Non-ISDN
T1.617 Annex D
T.1617, DLCI 0 setup


T1.618 data transfer
T1.618 data transfer

1.3  SỰ TIẾN TRIỂN VÀ NGÕ CỤT CỦA CÔNG NGHỆ FRAME RELAY

1.3.1.  Sự tiến triển của công nghệ Frame Relay

Kỹ thuật tổng quan: Frame Relay là một sự tiến triển của công nghệ. Phần lớn Frame Relay  hoạt động dựa trên sự có sẵn của  phần mềm và phần cứng hiện nay trong hệ thống truyền thông dữ liệu. Cốt lõi là nó loại ra một số hoạt động đó là hỗ trợ bởi mạng và cần đến các hoạt động để thi hành bởi trạm người sử dụng cuối.

Frame Relay không cần đến sự trang bị cơ bản của thiết bị người sử dụng cuối, bởi vì nhiều dịch vụ chạy giao thức (phần trong chuẩn cấu trúc của chúng) thừa nhận một số chức năng Frame Relay không hỗ trợ. Frame Relay không cần thiết kế lại của trạm người sử dụng cuối vì đó không là công nghệ mới đưa vào  Frame Relay ở trạm người sử dụng cuối. Phần nào, Frame Relay interface đưa vào Router giữa trạm người sử dụng và mạng Frame Relay. Trạm người sử dụng kết nối đến Router  thường qua LAN interface.
1.3.2.  Ngõ Cụt Của Công Nghệ Frame Relay

Một số người xem công nghệ Frame Relay như một ngõ cụt công nghệ bởi vì nó không là nền tảng trên cell relay và không đề xuất chuyển cho một số công nghệ mới cho high-speed relay. Ngoài ra nó thiết kế chỉ để hỗ trợ lưu lượng dữ liệu. Công nghiệp đang hoạt đông theo hướng công nghệ cell relay-based.

Tuy nhiên, Frame Relay có một số nét đặc trưng hấp dẫn (yêu cầu băng thông, giá rẻ, v.v.. ) điều đó sẽ giúp cho nó trở thành công nghệ tồn tại nhiều năm. Thêm vào đó công nghệ Frame Relay tích hợp và tương thích với các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, nó thường thường bảo đảm cuộc sống dài, không chú ý tới kỹ năng kỹ thuật của nó so với X.25, V.35, và EIA-232-E.
1.4. MẠCH ẢO FRAME RELAY (Frame Relay Virtual Circuits)

Frame Relay mượn một số ý tưởng mạch ảo của X.25. Hai điểm cuối trên đường thuê bao giữa hai nút Frame Relay là sự nhận biết số mạch ảo. Giống như liên kết trên X.25, mạch ảo được cung cấp trên nền tảng end-to-end. 

The Frame Relay Virtual Circuit Identifier(DLCI)
[image: image1.png]D

Source DLCI Destimation DLCT

A 1 B 21
A 2 c 22
A 3 D 23
B 21 a 1
c 22 A 2
D 23 a 3




Hình 1.1 Nhận dạng đường kết nối ảo (DLCI)
Trong khi mục đích của Frame Relay loại bỏ hoàn toàn hoạt động ở lớp mạng, nó không loại bỏ tất cả các hoạt động ở lớp mạng. Hình 1.1 mô tả một hoạt động cần thiết ở lớp mạng của hoạt động Frame Relay: nhận dạng các kết nối ảo. Frame Relay sử dụng nhận dạng đường nối dữ liệu  (DLCI) để nhận dạng một mạch ảo.

Trong hầu hết các mạng, DLCI là được ánh xạ đến nút đến, khái niệm cuộc gọi kênh ảo cố định (PVC). Quy trình làm đơn giản ở các router, bởi vì chúng chỉ cần tra hướng được ánh xạ trong bảng, kiểm tra DLCI ở bảng, và hướng  đi lưu lượng thích hợp. Trong năm 1997, một số nhà cung cấp bắt đầu thực thi chuyển cuộc gọi ảo (SVCs), cho phép sự kết nối đã thiết lập trên nhu cầu.

Vì DLCI có ý nghĩa cục bộ, mạch ảo có khả năng nhận biết hai DLCI khác nhau ở UNIs. Hình 1.1 trình bày ba DLCI là 1, 2, 3 và CPE A nhận biết CPE B, C và D như DLCI 21, 22, và 23 theo thứ tự đã định sẵn.

Phần dưới của hình cũng trình bày DLCI  “ánh xạ bảng”. Nó có thể thấy bởi sự kiểm tra bảng, mạch ảo là hai chiều, và các DLCI có liên quan đến mỗi điểm trong cả hai hướng. VD: nếu lưu lượng gởi từ A đến B, DLCI 1 ánh xạ đến DLCI 21, nếu lưu lượng gởi từ B đến A. DLCI 21 ánh xạ đến 1.

Bởi vì mạch ảo là hai chiều, băng thông khác nhau có thể cung cấp cho hai hướng. 
VD: Ứng dụng ở vị trí A yêu cầu file lớn chuyển từ ứng dụng ở vị trí B, vì lời yêu cầu đơn giản nên không cần nhiều băng thông, băng thông cấp cho từ A đến B có thể là 14.4 kbps. Khi file được chuyển từ B đến A, băng thông ở hướng này có thể là 128 kbps.

1.5   TỔNG KẾT CHƯƠNG
Hệ thống Frame Relay thiết kế để hỗ trợ người sử dụng  cần tăng thêm băng thông cho liên mạng  máy của họ. Hệ thống Frame Relay cũng thiết kế để hỗ trợ người sử dụng bớt đi sự chậm trể cho lưu lượng của họ. Gọi nó là công nghệ bởi vì hầu hết hoạt đông xảy ra ở lớp 2 (theo quy ước mô hình 7 lớp). Nền tảng của Frame Relay là HDLC và HDLC xuất phát từ giao thức như LAPD và V.120.

Frame Relay hoạt động  khá tin cậy và nhanh. Nó cũng hoạt động trên giả thuyết máy người sử dụng cuối khá mạnh, phần mềm cần thiết khá tốt để phục hồi từ hoạt động không như mông đợi có thể xảy bên trong mạng Frame relay.

Frame Relay sử dụng một số khái niệm của X.25 như thời gian thống kê sự phân chia đa thành phần và gồm có khái niệm của mạch ảo, khái niệm mà được gọi là sự nhận dạng liên kết dữ liệu (data link connection identifier – DLCI).
CHƯƠNG 2
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA FRAME RELAY
2.1.   CÁC DỊCH VỤ KẾT NỐI VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

2.1.1.   Mạch ảo trong Frame relay :


Công nghệ Frame relay về khái niệm cơ bản là sử dụng mạch ảo (Virtual circuits) 
Virtual circuits (VCs) :  Mạch ảo là đường liên lạc chuyên dụng điểm-điểm giữa hai đầu cuối trong mạng chuyển mạch gói hoặc cell-relay. Nó cung cấp liên kết hướng kết nối tạm thời hoặc chuyên dụng thông qua một mạng dùng bộ định tuyến (router) hoặc chuyển mạch.
Mạch ảo có thể là mạch ảo thường xuyên PVC (permanent virtual circuit) hay còn gọi là mạch ảo cố định và mạch ảo chuyển mạch SVC (switched virtual circuits) hay còn gọi là mạch ảo không thường xuyên :
· PVCs :
Kết nối giữa các trạm cuối (endpoint) hay các vùng (site) được định nghĩa trước, thường bằng băng thông tiền định và được bảo đảm. Trong các dịch vụ chuyển mạch như Frame relay, khách hàng có thể thỏa thuận trước các đầu cuối của PVC với nhà cung cấp. Đối với mạng nội bộ, người quản lý tạo trước các PVC để định hướng đường truyền thông qua các phần riêng biệt trên mạng 
Một PVC có thể được thêm khi có yêu cầu như cần một site mới, thêm băng thông, định tuyến lại, hoặc khi chương trình ứng dụng cần một port tồn tại để nói chuyện với port khác.

Ðối với PVC mạch ảo được xác định, duy trì bởi các hệ thống và các nút trên mạch, nhưng tuyến đường thật sự qua mạng chuyển gói có thể thay đổi phụ thuộc vào việc định tuyến qua các kết nối bị ngắt hay bận rộn. Quan trọng là các gói được truyền tải theo thứ tự trên một tuyến đặc biệt và tới nơi cũng theo thứ tự.
· SVCs :

SVC (switched virtual circuit – mạch ảo chuyển mạch). Một kết nối tạm thời “theo yêu cầu” giữa các trạm cuối, giống như một lần gọi điện thoại là kết nối tạm thời. Các kết nối chỉ kéo dài chứng nào cần thiết và được tắt khi hoàn tất. Nhà cung cấp có thể để khách hàng xác định SVC hoặc thiết đặt một số SVC tiền định mà khách hàng thường yêu cầu nhất
SVC được thiết lập kết nối nhanh chóng và băng thông được chia sẻ dựa trên người sủ dụng.

SVC không được thi hành bởi các nhà truyền thông hay cá đại lý của Frame relay.
2.1.2.   Các dịch vụ kết nối
Các giao thức (protocols)  được phân ra như là kiểu kết nối chiếm kênh (Connection-oriented) hay là kiểu kết nối không chiếm kênh (Connectionless).
2.1.2.1  Các giao thức kiểu kết nối chiếm kênh (Protocol Connection-oriented)  

Thiết lập một kết nối giữa các phần truyền thông trước khi truyền dữ liệu. Thường thì có một vài kiểu quan hệ được duy trì giữa các đơn vị dữ liệu đang được truyền qua kết nối, như là các nhản (label) dùng đế nhận biết kết nối end-to-end. Các label này thường được gọi là các kênh logic (logical chanels) hay là các mạch ảo (virtual Circuits). Trong Frame relay được dùng như là các bit nhận dạng đường nối dữ liệu viết tắc là DLCI (data link connection identifers).
Nếu dịch vụ là hai người sử dụng và một mạng, thì Connection-orient yêu cầu 1 thỏa thuận cả 3 là giữa 2 người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Thoả thuận này có thể được tạo ra trước khi 1 phiên đến nơi, đó là kết nối và dịch vụ phải được thiết lập trước khi dữ liệu truyền tới nơi. Với điều này thì được gọi là mạch ảo thường xuyên PVC (permanent virtual circuit), và được dùng trong Frame relay.
Nhiều mạng cho phép các phần truyền thông đàm phán các hoạt động chắc chắn và các chức năng về chất lượng của dịch vụ trước mối phiên. Với điều này thì không thể dùng PVCs, nhưng 1 thủ tục được biết như là 1 kênh ảo chuyển mạch  (switched virtual call). Trong suốt sự thiết lập kết nối, tất cả các phần sẽ lưu trữ các thông tin về phần khác như là các địa chỉ và được dùng cho tính năng chất lượng của dịch vụ. Frame relay củng hỗ trợ hoạt động này.
Dữ liệu được truyền đi bắt đầu với PVC hay là SVC, thì dữ liệu không cần mang quá nhiều thông tin phía trên giao thức điều khiển thông tin (PCI, hay là header). Tất cả chỉ cần là 1 sự nhận biết ngắn gọn như là 1 DLCI của Frame relay để cho phép lưu lượng dùng của người dùng Frame relay được nhận biết.

Khi chắc chắn rằng phiên làm việc với SVC thì các phần truyền thông không cần phải hiểu biết hết tất cả các đặc điểm của các phần khác. Nếu dịch vụ yêu cầu không được cung ứng thì 1 vài hệ thông sẽ cho phép bất kỳ 1 phần nào đó thương lượng với cấp thấp hơn hoặc là loại bỏ yêu cầu kết nối.

2.1.2.2 Giao thức kết nối không chiếm kênh (connectionless Protocols) 
Các đặc điểm chính của hệ thống kết nối không kênh (cũng được gọi là mô hình kết nối không kênh) :
+ Không có 1 kết nối nào được thiết lập giữa các người dùng và mạng. Điều này có nghĩa là không có SVC hay PVC nào được tạo ra.

+  Các dịch vụ quản lý giao thức các đơn vị dữ liệu (protocol data units(PDU)) như là các thực thể độc lập và riêng biệt. Không có mối quan hệ nào được duy trì giữa lúc truyền data liên tiếp, và chỉ có 1 vài mẩu tin (records) được giữ lại trên các tiến trình truyền thông từ user đến user trong các mạng.
+ Thông thường các thực thể truyền thông phải có 1 mục tiêu thỏa thuận là làm thế nào để truyền thông, và tính năng chất lượng của dịch vụ phải được chuẩn bị trước. Chất lượng của dịch vụ có thể được cung cấp cho mỗi PDU được truyền đi. Nếu thế thì mỗi PDU phải chứa các trường để nhận biết các kiểu và các cấp độ của dịch vụ. 
+ Một kết nối không chiếm kênh thì mạnh hơn kết nối chiếm kênh, PDU có thể định tuyến khác nhau để tránh các node bị hỏng hay tránh các điểm bị tắc nghẽn trên mạng.

2.1.3 Các dịch vụ quản lý tính toàn vẹn của dữ liệu :

Vấn đề của các dịch vụ kết nối chiếm kênh và kết nối không chiếm kênh phải được riêng biệt nhờ vào các dịch vụ quản lý tính toàn vẹn của dữ liệu,  bởi vì có vài giao thức hỗ trợ cho một và không cho cái khác. Nhiều giao thức lại cung cấp nhiều tính năng đa dạng về việc quản lý dữ liệu. Ví dụ như các giao thức cung cấp sự xác thực khẳng định ACK (positive acknowledgment) của lưu lượng truyền đến nơi một cách an toàn và theo đúng trình tự. Các dịch vụ quản lý dữ liệu thường có các thủ tục điều hành thông lượng để ngăn cản các thiết bị đang gửi nhiều lưu lượng hơn một mạng. 

Phủ nhận xác thực NAK (Negative acknowledgments) củng được cung cấp bởi giao thức dùng để thông báo cho người gửi lưu lượng rằng phải gửi lại lưu lượng và sử dụng một vài thao tác để điều chỉnh lại.

Một giao thức cho kết nối chiếm kênh không nhất thiết củng phải được cung cấp các dịch vụ quản lý dữ liệu. 
2.2.   CẤU TRÚC FRAME CỦA FRAME RELAY
Trong Frame relay, khi gửi thông tin trên mạng WAN thì các thông tin đó được phân thành các frame, mỗi frame sẽ có địa chỉ riêng biệt để xác định đích đến.

Frame relay hoạt động hoàn toàn ở lớp 2 và có 1 số tính năng được dùng như : kiểm tra tính đúng đắn của frame lỗi frame rỗng…nhưng không yêu cầu gửi lại frame khi phát hiện ra frame hỏng.

Chiều dài của frame thay đổi tuỳ theo dữ liệu của người gửi.
Do Frame relay được xây dựng bắt nguồn từ ý tưởng của HDLC (High Data Link Control) nên cấu trúc của gói tin Frame relay cũng tương tự như cấu trúc của HDLC. Nó chứa các trường cờ (flag) bắt đầu và kết thúc dùng để phân định và thừa nhận frame trên liên kết các truyền thông và bảo vệ thông tin đi giữa. Nó không chứa một trường địa chỉ riêng biệt, mà nó kết hợp trường địa chỉ và trường điều khiển lại với nhau và được thiết kế như là header trong Frame relay. Trương thông tin chứa dữ liệu của người dùng. Và FCS (frame check sequence) dùng để kiểm tra các frame có bị hỏng hay không trong lúc truyền trên liên kết của các thiết bị truyền thông.

Header của frame trong Frame relay  co 6 trường :

+ DLCI :  Bit nhận dạng đường nối dữ liệu
+ C/R : Bit trao đổi thông tin
+ EA : Bit mở rộng địa chỉ
+ FECN : Bit thông báo tắc nghẽn tới
+ BECN : Bit thông báo tắc nghẽn lùi
+ DE : Bit hủy frame
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Hình 2.1 PDU Frame relay
2.2.1  Diễn đạt các bit.

2.2.1.1    DLCI
Trên một đường vật lý frame relay có thể có rất nhiều đường nối ảo, mỗi một đối tác được phân cho một đường nối ảo riêng để tránh bị lẩn được gọi là DLCI hay còn được gọi là logical port.
Nó có thể nhận biết được  một kết nối ảo NNI (Network to Network) hay  là một kết nối ảo UNI (User to Network)

DLCI có thể nhận biết được cả về sự diễn tả của kết nối ảo, đó là nó có thể nhận biết được cả về những thực thê để thông tin được phân phát hay được nhận.
DLCI có thể thay đổi về kích cỡ, và có thể chứa trong 2, 3 hay là 4 octet. Điều nay có nghĩa là frame relay cho phép sử dụng nhiều số DLCI hơn.

* Giải thích DLCI
Lưu lượng trong frame relay là sự chuyển đổi giữa mạng các user bởi 1 ánh xạ từ 1 kết nối với 1 đường truyền vào giao tiếp với 1 kết nối 1 đường truyền đi ra. Thiết bị người dùng cuối (có thể là router) thì chịu trách nhiệm xây dựng lại frame Frame relay, giá trị của DLCI trong header của frame được phân phát qua mạng UNI cục bộ đến phần chuyển đổi Frame relay. Với những thông tin này, mạng Frame relay phải đưa những lưu lượng đến các máy người dùng cuối ở UNI từ xa. Sự ánh xạ này và sự định tuyến có thể  làm trong các bảng, được gọi chung là bảng định tuyến hay bảng ánh xạ…hai phần có thể chuyển đổi lưu lượng qua mạng giữa mạng cục bộ UNI đến mạng UNI từ xa : 
+ sử dụng DLCI trong mạng :
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Hình 2.2 Ánh xạ DLCI
Trong hình trên: SWA chấp nhận các frame từ port A  có chứa DLCI 1 va DLCI 2 trong header của frame. Khi truy xuất tới bảng định tuyến và tìm thấy có chứa DLCI 1 nên chuyển đến port B và DLCI1 này được ánh xạ thành DLCI 21. frame có chứa DLCI2 sẽ được chuyển đến port C và được ánh xạ thành DLCI 45. Các frame này sẽ được chuyển đến SW B và SW C. qua bảng định tuyến SW B và SW C sẽ thực hiện tương tự SW A và phân phát đến các UNI từ xa để đến thiết bị người dùng cuối cùng, mà trong ví dụ này là các router.
+ sử dụng header mạng nội địa trong mạng.
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Hình 2.3 Dùng các Header bên trong mạng nội bộ
Các chuẩn của Frame relay thiết lập các thủ tục cho sự ánh xạ của các DLCI giữa các máy tại UNI và NNI. Các hoạt động xảy ra trong 1 mạng có thể chắc chắn theo sự chỉ đạo của Frame relay. Tuy nhiên vài đại lý và các nhà cung cấp sử dụng 1 hệ thống độc quyền cho các hoạt động trong 1 mạng nếu như các phần chuyển đổi được sản xuất bởi cùng 1 đại lý.Với điều này các thiết bị chuyển đổi được cấu hình với các giao thức sở hữu riêng và có thể kết nối 1 cách khá dể dàng. Các header của mạng nội địa thường hỗ trợ các hoạt động kết nối không kênh (connectionless), cho phép chức năng, thích ứng trong mạng.
Ý nghĩa của DLCI :

+ ý nghĩa cục bộ (local significance): 

Các DLCI có thể được quản lý như là các con số và có thể được tái sử dụng bởi 1 mạng. Điều này được biết như là ý nghĩa cục bộ, và có thể các mạch ảo (virtual circuit) được thiết lập nhiều hơn để được tạo ra trong 1 mạng Frame relay. Bởi vì các giá trị của các DLCI có thể được tái sử dụng tại mỗi interface vật lý (hay còn gọi là logical port) tại mỗi UNI. Tuy nhiên phải cẩn thận khi lấy số DLCI có ý nghĩa cục bộ và không biết đến các router khác.
+ ý nghĩa toàn cầu (Global significance) :
Một số các tuỳ chọn thêm vào là phần của chuẩn Frame relay. Tuỳ chọn ý địa chỉ toàn cầu sẽ cho phép một DLCI chỉ định như là một con số có ý nghĩa chung. Điều này có nghĩa là số point này sẽ đến cùng 1 đích bất chấp router nguồn nào.
Với hai octet trong header của frame thì cho phép tói 1024 DLCI trong toàn thể mạng, bởi vì các DLCI có thể không được tái sử dụng tại một port khác. Thực tế theo chuẩn thì chỉ có 992 DLCI được tạo ra, bởi vì 32 DLCI đã được dành riêng cho quản lý mạng bên trong.

Sử dụng DLCI toàn cầu trên PVC, thì mỗi phần chuyển đổi Frame relay phải có các bảng để cung cấp chỉ thị là lảm thế nào để chuyên lưu lượng giữa các thiết bị chuyển đổi và các thiết bị cuối.
2.2.1.2  C/R – Command/respond
Bit này dùng o thủ tục hỏi và đáp, nhưng mạng Frame relay không dùng đến mà chi dành  cho các thiết bị đầu cuối (FRAD) sử dụng mỗi khi cần trao đổi thông tin cho nhau, Bit C/R do FRAD đặt giá trị và được giữ nguyên khi truyền qua mạng.
2.2.1.3    EA

Khi khách hàng dùng nhiều cần mở rộng thêm địa chỉ có nghĩa là tăng số DLCI thì dùng đến bit mở rộng địa chỉ EA. 
Ví dụ :  với frame bình thường có 2 octet thì bit EA ở octet 1 là 0 và ở octet 2 là 1. nếu mở rộng đến octet thư 3 thì EA ở octet 1 và 2 là 0 và ở octet 3 là 1.
2.2.1.4    Bit FECN và Bit BECN

Hai kỹ thuật dùng để thông báo cho user, router hay là các phần chuyển đổi về sự tắc nghẽn. Các khả năng đó có thể thực hiện được bởi bit báo tắc nghẽn tiến FECN (forward explicit congestion notification) và bit báo tắc nghẽn lùi BECN (backward explicit congestion notification). Xem hình :
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Hình 2.4 Các bit thông báo tắc nghẽn
Các phần chuyển đổi của Frame relay bắt đầu tắc nghẽn khi xảy ra vấn đề như bộ nhớ đệm của nó trở nên đầy hay có vấn đề về quản lý bộ nhớ. Các phần chuyển đổi phải thông báo cho các node theo hướng tiến của luồng data và các node theo hướng ngược lại của luồng data về các vấn đề xảy ra bằng cách dùng các bit FECN và BECN.
Bit BECN sẽ được bật lên (tức là set nó thành 1) trong frame và gửi nó theo hướng ngược lại (tức là hướng có frame đi tới) để dùng báo cho nguồn của lưu lượng rằng tắc nghẽn đang tồn tại ở các phần chuyển đổi trong kết nối. Thông báo này cho phép các máy nguồn để điều khiển lưu lượng cho đến khi tắc nghẽn được giải quyết.

Bit FECN có thể set bằng 1 trong frame, và gửi đến node theo hướng tiến để dùng báo rằng tắc nghẽn đang xảy ra ở hướng phía ngược lại. Bit FECN được truyền đến giao thức của lớp phía trên (như là lớp transport) để cho phép nó làm chậm lại các xác nhận đến lớp transport của hướng ngược lại của luồng data (tức là hướng có frame đi tới) hoặc để hạn chế giới hạn điều khiển luồng ở các máy nguồn
2.2.1.5     Bit DE

Vấn đề tắc nghẽn có thể là vấn đề chủ yếu của các mạng. Frame relay đơn giản vấn đề này bằng cách hủy đi lưu lượng của người dùng để tránh tắc nghẽn, trong 1 vài tình huống nó cần phân biệt rõ để huỷ đi lưu lượng của người dùng. Frame relay sử dụng bit DE cho  vấn đề này, bit DE là bit đánh dấu các frame mà mạng lưới, thiết bị có quyền loại bỏ nó nếu như độ tắc nghẽn mạng cao. Mạng lưới hoặc cá FRAD sẽ đặt bit DE = 1 cho các frame phát đi với tốc độ cao hơn tốc độ khách hàng đăng ký (CIR) mà mạng phải cam kết đảm bảo. Tuy nhiên các khung frame này vẫn được chuyển đi bình thường tới người nhận nếu độ tắc nghẽn của mạng thấp, nhưng nếu độ tắc nghẽn của mạng cao thì những frame nào có bit DE=1 sẽ bị hủy trước tiên. Bình thường bit DE = 0.
2.2.2  Các định dạng của frame :
Ta đã biết rằng trường DLCI trong frame Frame relay có thể thay đổi về kích thước, và có thể chứa trong 2, 3, hoặc là 4 octet. Với điều này thì đồng nghĩa là ta có thể dùng nhiều DLCI  hơn. (xem hình)
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Hình 2.5 Các định dạng của header Frame relay
Bit EA (bit mở rộng)được set bằng 0 để ra dấu rằng còn có octet theo sau octet này trong header của frame, và khi nó được set là 1 thì có nghĩa là đã kết thúc header.
Trường D/C  gọi là DLCI hay là sự điều khiển báo hiệu DL-CORE. Nó được dùng để xác định xem 6 bit của DLCI được dùng như là bit DLCI hay là bit DL-CORE. Bit này nếu được set là 0 thì octet cuối cùng có chứa DLCI, nếu được set là 1 thì nó chứa thông tin DL-CORE. 
2.2.3 Năm chức năng chính :
Theo chuẩn ITU-T Q.921 và ANSI T1602-1988 các chức năng chính của Frame relay có 5 thủ tục cơ bản được sắp xếp như sau : 

+ Hệ thống Frame relay phải cung cấp các dịch vụ để phân ranh và sắp xếp các frame, và cung cấp 1 cách dể hiểu các cờ (flag) với những bit zero chính hay chỉ dùng để báo hiệu.
+ Hệ thống phải hỗ trợ mạch ảo đa thành phần (virtual circuits multiplexing) không đa thành phần (virtual circuits demultiplexing) trong lúc dùng trường DLCI trong frame.

+ Hệ thống phải kiểm tra được rằng các frame chắc chắn phải tự nó sắp xếp trên số Integer của octet ưu tiên để bit zero chèn vào và cả các bit zero dùng để báo hiệu.
+ Hệ thống phải xem xét kỹ là kích cỡ frame chắc chắn không vượt quá giới hạn lớn nhất hay nhỏ nhất cho phép (kích cỡ này được thiết lập bởi nhà cung cấp mạng).
+ Hệ thống phải kiểm tra được lỗi truyền thông bằng cách sử dụng trường FCS (frame check sequence).
2.3   MULTICASTING

Frame relay cung cấp cho ta 1 tính năng đặc biệt gọi là multicasting. Đây là công nghệ cho phép user có thể nhận hay gửi lưu lượng đến nhiều user khác cùng 1 lúc. 
User chỉ cần gửi 1 bảng copy của frame với giá trị DLCI dành riêng trong header. Mạng sẽ tự động sao các frame này lên và phân phát bảng sao này đến các user khác cần nhận lưu lượng.
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Hình 2.6 Frame relay Multicast

CHƯƠNG 3
CƠ CHẾ BÁO HIỆU TRONG FRAME RELAY
3.1.   CÁC MESSAGE CHO FRAME RELAY ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI
3.1.1  Thiết lập cuộc gọi (Establishing the Call)
Frame relay dùng chuẩn ISDN Q391 để đặc tả các thông điệp cho điều khiển kết nối frame. Các thông điệp này được thống kê trong bảng sau :
Thiết lập cuộc gọi
Kết nối
Cuộc gọi đang tiến hành
Tiến trình
Chấp nhận kết nối
SETUP

Sự báo động
Xoá cuộc gọi
Kết thúc kết nối
Thoát
Hoàn thành thoát
Hỗn tạp
Trạng Thái
[image: image9.png]Figure : Example of a call setup

Frame relay Network

deray
frame size
troughaut
Router _[ 1 B [ }_
o B, "

Router

* Use varies among implementations

SETUP
cALL
PROCEEDING
<
CONNECT
CONNECT CONNECT
ACK” ACK”
—]
Data Exchange
b3
DISCONNECT
RELEASE
«
RELEASE RELEASE
COMPLETE COMPLETE





Hình 3.1 Ví dụ về thiết lập một cuộc gọi
Hình trên cho ta ví dụ về thủ tục cài đặt và thủ tục xoá cuộc gọi

+ message cài đặt (setup message) : được gửi bởi người khởi đầu Frame relay đến mạng Frame relay để thiết lập 1 cuộc gọi Frame relay. Trên 1 vùng (Site) khác của mạng, nó được gửi bởi các node mạng đến các user được gọi để bắt đầu thiết lập Frame relay tại các vùng từ xa. Message cài đặt có chứa 1 con số của các trường dùng để diễn tả các kiểu của message, kiểu của các khả năng mà sẽ được thiết lập với cuộc gọi, với các DLCI tương ứng, sự đề suất trì hoãn đi qua end-to-end, các thông số của hoạt động chính, và tính năng của mạng OSI được cung cấp,  đang  gọi và đã gọi các phần của địa chỉ, và 1 số tính năng khác.
+ Nếu message cài đặt được chấp nhận bởi user được gọi, user sẽ trả về 1 message kết nối (connect message), message được chuyền đến node cục bộ và chuyền qua mạng đến nơi bắt đầu cuộc gọi Frame relay, nó chứa các sự nhận biết không giống nhau trong message, củng như các tham số phân phát sự trì hoãn lưu lượng, các DLCI.
+ Message xác nhận kết nối (Connect acknowledge) được gửi bởi mạng đến user Frame relay được gọi, để thông báo user rằng cuộc gọi đã đến nơi. Nó cũng có thể được gửi trong lúc đang gọi user Frame relay phía trên lúc đang nhận 1 message kết nối.

+ Message cảnh báo (alerting message) : được gửi bởi user đã gọi đến mạng và chuyển về phía user user đang gọi để ra dấu rằng cuộc gọi đã đến user khởi xướng

+ Message gọi nghi thức : được gửi bởi user được gọi đến mạng và chuyền đến user đang gọi để ra dấu rằng 1 thủ tục thiết lập cuộc gọi đã bắt đầu. Nó cũng ra dấu rằng sự thêm thông tin cho cuộc gọi này thì không cần thiết và sẽ không được chấp nhận.

+ Message cài đặt cuộc gọi cuối cùng : là 1 message cải tiến, nó được gửi bởi mạng hoặc là user để cho biết trạng thái và sự tiến triển của cuộc gọi. Cuộc gọi này được dự định để dùng trong môi trường liên mạng giữa các mạng.
3.1.2 Xóa cuộc gọi (Clearing the Call)
Có 3 cuộc gọi dùng để xoá các cuộc gọi Frame relay :
+ Message tắt kết nối (Disconnect message) dùng để yêu cầu mạng xóa bỏ cuộc gọi Frame relay. 

+ Message giải thoát (release message) : được gửi bởi user hay mạng để cho biết rằng kết đã xảy ra và nếu DLCI đã được dùng thì nó phải được giải thoát việc dùng lại ở phía bên kia.

+ Message giải thoát hoàn tất (release complete message) : dùng để xóa cuộc gọi và thiết lập kênh để nó có thể tái dụng. Trong lúc các hoạt động chấm dứt kết nối, các tham khảo cuộc gọi sẽ được giải thoát.  

3.1.3  Các message điều khiển kết nối khác.
Có 2 message dùng để điều khiển kết nối khác :

+ Message trạng thái : cần có 1 message trạng thái yêu cầu (status enquiry message) dùng để trả lời đến các message trạng thái.

+ Message yêu cầu trạng thái (status enquiry message) : được gửi bởi user hoặc mạng để thu hút những thông tin về hoạt động và các thủ tục khác nhau đang xảy ra trong mạng Frame relay.

Message trạng thái và message yêu cầu trạng thái cũng được dùng để tường thuật các lồi chắc chắn và chuẩn đoán các message.
3.1.4  Các định dạng message của hệ thống báo hiệu số 1(DSS1)

[image: image10.png]Figure : The DSS1 message
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Hình 3.2 DSS1
Ta sẽ xét các yếu tố của các trường trong message. Để có thể hiểu hơn về các message là làm sao nó có điều khiển các kết nối trong Frame relay.  (xem hình trên)

Các trường được yêu cầu (Requiredfileds):
[image: image11.png]Figure : Messages for Frame relay Connection control
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Hình 3.3 Các message cho sự điều khiển kết nối Frame relay
+ Trường phân biệt giao thức (Protocol discriminator) : Trường này chiếm octet đầu tiên trong message. Mục đích của nó là để phân biệt các message điều khiển cuộc gọi UNI (user to network) từ các message khác. Giá trị của nó theo chuẩn ITU-T và ANSI được chỉ rỏ là 00001000. Giá trị nay được định nghĩa trong Q931 để nhận biết các message điều khiển cuộc gọi UNI. Nó cũng được định nghĩa tương tự trong chuẩn ITU-T và ANSI.
+ Octet thứ 2 có chứa 4 bit cho chiều dài của trường tham khảo cuộc gọi (call reference). Trường tham khảo cuộc gọi này nằm trong octet thứ 3 của message, mục đích của nó là dùng để nhận biết mỗi cuộc gọi độc nhất tại các thể hiện của Frame relay.
+ Trường kiểu của Message (message type) : nó chiếm 7 bit đầu tiên của octet thư 4, dùng để nhận biết các kiểu của message khi nó bắt đầu gửi qua thể hiện (interface).

Các trường cho các message cụ thể :
Có 1 số kiểu message cơ bản trong quá trình thực hiện được diễn giải như là yếu tố thông tin, nó được dùng thông qua trường other (others) của message. Bảng sau thể danh sách các yêu tố thông tin và các message được sử dụng :

+ Cause : dùng để phát ra các message,  phần lớn chứa các thông tin chuẩn đoán. Yếu tố thông tin chứa 1 trường để diễn tả vị trí của các điểm tương ứng liên quan đến nguyên nhân (cause). Ví dụ như : trường vị trí có thể chứa 1 nhận biết của user, 1 sự truyền qua lại, 1 mạng liên thông.
Yếu tố thông tin cause chứa giá trị cause. Giá trị này có phần của 1 trường đặc điểm chung để diễn tả sự kiện mong đợi gián tiếp. Do đó các sự kiện như là các sự kiện bình thường, các tài nguyên không thể sử dụng, các giao thức lỗi, và những thứ tương tự được nhận biết trong trường này. Có hơn 50 đoạn mả có thể chuẩn đoán trong trường yếu tố thông tin này. Các thông báo như là : call reject, facility rejected, network out of order, call blocked, bearer capability not authorized, invalid call reference value, incompatible destination thì tất cả có thể dùng trong yếu tố thông tin cause.
Thêm chức năng cho các hoạt động Frame relay, 2 giá trị khác có thể dùng dịch vụ bên ngoài kết nối ảo thường xuyên (PVC out of service) và PVC 

+ Bearer capability: Yếu tố thông tin này dùng để nhận biết 1 bearer service ITU-T I.122. Nó được dùng bởi mạng và chỉ để nhận biết 1 dịch vụ mạng. Giá trị trong các trường nhận biết này 1 mô hình chuyền đổi như là mô hình frame.
Một trường con quang trọng nằm trong yếu tố thông tin này nhận biết 1 giao thức lớp 2. Với chuẩn ANSI nó nhận biết T1.618 của Frame relay, với sự thể hiện của ITU-T nó định nghĩa Anex A của Q922.
+ Channel identification: Yếu tố thông tin này nhận biết các kiểu của kênh dùng với interface. Yếu tố thông tin này có thể nhận biết các kênh (channel) với khả năng truyền đồng bộ với 64 kbps, truyền lưu lượng 56kbps, dùng ITU-T E10 hoặc X30, lấy sự thuận lợi của các tuỳ chọn khác nhau với kênh B, kênh H và hơn thế nữa.
+ Data link connection identifier (DLCI): 
Dùng để nhận biết các DLCI đã gán hay đã yêu cầu lại cho kết nối này. Yếu tố thông tin này phải được gọi trong các message như : call proceeding, trong sự trả lời của message cài đặt. Trong tình huống bổ sung DLCI, trường khác trong yếu tố thông tin này cho phép người yêu cầu ra dấu các DLCI đặc biệt được ưu tiên, hoặc ra dấu các DLCI đã được dùng. Nếu như mạng không gán các DLCI yêu cầu lại thì nó sẽ định lại các giá trị khác.
+ Progress indicator (chỉ báo tiến trình): 

Yếu tố thông tin này dùng để diễn tả các hoạt động xảy ra trong kết nối. Nó có chứa trường location, và cả trường mô tả tiến trình (progress description), trường này chứa thông tin trạng thái mà có thể ra dấu
+ Network specific facilities

Yếu tố thông tin dùng để ra dấu nếu bất kỳ các khả năng của lớp mạng nào cần đến. Nó củng ra dấu các khả năng này là user riêng được hay không, hoặc được yêu cầu bởi mạng trong nước hoặc quốc tế.
+ Call state

Yếu tố thông tin này chứa trong thông tin về một cuộc gọi status. Khi cuộc gọi cài đặt các hoạt động của Frame relay sử dụng các chuẩn ISDN Q.391, cuộc gọi state lại dựa vào chuẩn ITU-T.
+ Display

Yếu tố thông tin này dùng cho user hiển thị data như là các ký tự ASCII. Bất cứ thứ gì cư trú trong trường này không được diễn tả trong các chuẩn, mặc dù chiều dài trường cho phép lớn nhất là 82 octet ASCII.
+ End to end transit delay

Thành phần thông tin này được dùng để yêu cầu và cho biết trì hoãn truyền tối đa chấp nhận được ứng với một cuộc gọi cơ sởi hoãn từ đầu này tới đầu kia là thời gian mất để gửi một frame đang chứa dữ liệu từ một người sử dụng này tới một người sử dụng khác, bao gồm cả tổng thời gian xử lý frame.
+ Packet binary parameters

Thành phần thông tin này được dùng cho dịch vụ mô hình kết nối OSI kết hợp với cuộc gọi này. Nó chứa các trường để yêu cầu một sự chuyển đổi dữ liệu được mong đợi và chứng thực các message xác nhận. Nó không được xử lý bởi mạng Frame relay.

+ Link core parameters

yếu tố thông tin này được sử dụng để đàm phán và tán thành với các thông số cốt lõi của lớp liên kết Frame relay cho cuộc gọi. Các thông số này nhận biết  chấp nhận được của frame Frame relay về các kích cỡ, về thông lượng, tốc độ tối đa mà mạng có thể truyền và tốc độ mà mạng vượt quá tốc độ tối đa mà mạng cho phép. Trường thông tin Frame relay được định nghĩa cho một số các octet để điều khiển trường địa chỉ và thứ bậc của trường FCS trong frame. trường thông tin Frame relay về kích cỡ (FRIF – Frame relay information field)lớn nhất ở cả hướng vào và ra cũng có thể được đàm phán. Kích cỡ FRIF ở hướng ra nhận biết số octet user lớn nhất mà có thể gửi đến user đang gọi. Ngược lại kích cỡ FRIF ở hướng vào (incoming) là số octec lớn nhất có thể gửi từ cuộc đang gọi đến user đả gọi.
Với kênh B và H FRIF có thể dài lên tới 4096 octec, kênh D là 262 octet.
[image: image12.png]Figure : The core parameters information element.
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Hình 3.4 Yếu tố thông tin các tham số chính
+ Thoughput :
Trường này cho phép thông lượng bit/s được đàm phán qua một interface, nó thì tương tự như là CIR. Về lý thuyết đó là thông lượng nhỏ nhất có thể chấp nhận được. Các trường tiếp theo sau định nghĩa giá trị thông lượng thấp nhất mà user đang gọi có thể chấp nhận. Nếu như mạng hay user đã gọi không hỗ trợ thông lượng thấp nhất có thể chấp nhận được thì cuộc gọi sẽ không cài đặt.
+ 4 yếu tố thông tin (Calling party number, Calling party subaddress, Called party number, Called party subaddress)
Bốn trường thông tin này trong message được dùng để nhận biết những cuộc đã gọi và các phần đang gọi. Bốn trường này chứa một con số và một địa chỉ con cho cả cuộc đã gọi và các phần đang gọi.
+ Connected number

Yếu tố thông tin này dùng để nhận biết phần trả lời của cuộc gọi. Yếu tố thông tin này chứa một trường để nhận biết kiểu của các con số như là số quốc tế, sô trong nước, số đăng ký, và hơn thế nửa.
+ Connected subaddress

Yếu tố thông tin này dùng để nhận biết các địa chỉ con của các phần trả lời.

+ Transit network selection

Yếu tố thông tin này cho phép user chỉ định rõ một sự chuyền qua mạng được dùng trong quá trình chuyền giao từ đầu này đến đầu kia. Yếu tố thông tin này có chứa một trường để nhận biết là mạng trong nước hay là mạng quốc tế…
+ Repeat indicator

Yếu tố thông tin được dùng để ra dấu các yếu tố thông tin được lặp lại, và nếu thế thì bao nhiêu lần chúng được lặp lại.
+ Low layer compatibility 
Dùng mở rộng các trường để nhận biết các kiểu của interface và các giao thức được dùng cho cuộc gọi. Các trường được cung cấp để nhận biết lưu lượng số hay là lời nói, mạch ảo hay các dịch vụ mô hình gói và tốc độ đường truyền bit trên giây. 

+ High layer compatibility

Yếu tố thông tin này được dùng để xác định rõ hai user có tương thích với các dịch vụ được cung cấp. Yếu tố thông tin này có chứa các trường để nhận biết các giao thức hoạt động trên Frame relay được dùng bởi hai user.

+ User-user

Yếu tố thông tin này chỉ được dùng bởi user cuối như ý nghĩa vận chuyền giữa hai user. Lưu lượng này không được hành động trên mạng, thay vào đó nó được mang trên mạng một cách rõ ràng. Các trường này có kích cỡ lớn nhất của 131 octet.
 3.2.  ANSI CUNG CẤP CHO OSI CÁC DỊCH VỤ MÔ HÌNH KẾT NỐI MẠNG(Connection mode network services - CONS) TRÊN FRAME RELAY
- Interface CONS

Mối quan hệ nối liền giữa lớp transport và lớp mạng mô tả nét đặt biệt giữa mạng (ít hơn ba lớp) và user (trên bốn lớp). Mối quan hệ của các lớp được biểu diễn trong hình sau. 
[image: image13.png]Figure : OSI CONS and Frame Relay.
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Hình 3.5 OSI và Frame relay
CHƯƠNG 4:

KIỂM SOÁT TẮC NGHẼN TRONG FRAME RELAY

4.1.  CÁCH LÀM VIỆC CỦA FRAME RELAY 

- DLCI cho phép data vào trong phần chuyển đổi Frame relay (thường được gọi là 1 node) để gửi qua mạng một cách đơn giản qua quá trinh 2 bước như sau :

+ Kiểm tra tính toàn vẹn của frame bằng cách dùng Frame check sequence (FCS). Nếu nhận thấy lỗi thì hủy frame

+ Tìm kiếm các DLCI trong bảng, nếu DLCI không được định nghĩa cho liên kết này thì huỷ frame.
+ Chuyển các frame tiếp theo nó bằng cách gửi nó ra ngoài port.

· Để đơn giản hoá frame relay để thực hiện được với 1 yếu tố cơ bản là : nếu có bất kỳ vấn đề nào với frame thì đơn giản là huỷ nó. Có 2 lý do chủ yếu là tại sao dữ liệu frame phải bị huỷ :

+ Dò ra lỗi trong dữ liệu :
Node Frame relay tìm ra lỗi nhưng nó không yêu cầu sửa lỗi bằng cách truyền lại frame khác, mà nó sẽ hủy đi frame đó và tiếp tục nhận frame kế tiếp.

Frame relay hoàn toàn tin tưởng vào các thiết bị cuối như PC … để có thể cứu lại các frame đã hủy. (PC sẽ yêu cầu gửi lại các frame bị lỗi sau khi đã nhận hết các frame không lỗi của lược thông tin đó).

+ Sự tắc nghẽn (Mạng bị quá tải) :
Mạng bị tắc nghẽn với 2 lý do 

Thứ nhất là do 1 node mạng nhận quá nhiều frame hơn mà nó có thể xử lý.
Thứ hai là 1 node mạng gửi frame quá nhanh, vượt qua tốc độ đường truyền cho phép.

· Bộ nhớ trung gian cho các frame đến để xử lý hay các frame được gửi lên đường truyền bị đầy và node phải hủy frame cho đến khi bộ nhớ đệm chống.
Cứu lại dữ liệu với các lớp phía trên (higher layer)

Công nghệ Frame relay hoàn toàn tin tưởng vào các thiết bị cuối để cứu lại các frame đã bị mất. 

Các lớp cao hơn (upper layer protocol) cứu data bằng cách là nó lưu giữ lại các con số trình tự của các frame mà nó gửi và nhận. nó xác nhận là nó đã gửi và đã nhận thành công. Nếu số trình tự bị lỗi thì quá trình nhận sẽ kết thúc và sẽ được yêu cầu truyền lại sau thời gian time out. Theo cách này 2 thiết bị cuối chắc chắn rằng các frame cuối cùng củng được nhận mà không có lỗi.Chức năng này xảy ra ở lớp 4 (transport layer) tương tự như TCP/IP và lớp 4 transport của OSI. Trong khi đó ở các lớp cấp cao (higher layer) các frame bị mất sẽ được cứu lại từ kết quả của sự truyền lại các frame không được xác nhận, bằng cách cứu lại từ bộ nhớ của các máy tính cuối và dùng băng thông cộng thêm để truyền lại các frame.
Nguyên nhân dẫn tới sự trì hoãn lớn là do thời gian time out ở higher layer (thời gian mà nó chờ các frame đến nơi trước khi nó tuyên bố frame bị mất) và thời gian mà nó truyền lại.
4.2.   QUẢN LÝ TẮC NGHẼN TRONG FRAME RELAY
4.2.1 Tắc nghẽn trong mạng Frame relay :

Mạng Frame relay là 1 mạng của mạng chuyển gói, một trong những vấn đề chủ yếu của việc thiết kế mạng Frame relay là kiểm soát tắc nghẽn. Về cơ bản, mạng Frame relay là mạng của các hàng đợi, tại mỗi bộ xử lý các frame, có một hàng đợi các frame. Tại đây, nếu tốc độ các frame đến vượt quá tốc độ mà các frame có thể chuyển đi thì kích thước hàng đợi tăng nhanh không có giới hạn (nghĩa là hàng đợi sẽ bị tràn). Ngay cả khi các frame đến quá chậm so với các frame có thể chuyển đi thì hàng đợi củng tăng nhanh không kém tốc như khi tốc độ đến xấp xỉ tốc độ đường truyền. (xem hình)
[image: image14.png]Figure : Congestion avoidance and thoughtput
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Hình 4.1 Tránh tắc nghẽn và thông lượng
Thông lượng trong mạng tăng (công suất) khi lưu lượng truyền đi (offer load) tăng, khi đạt tới một điểm nào đó, thông lượng trên mạng tăng chậm đi so với lưu lượng truyền đi, điều này sẽ gây ra tắc nghẽn ôn hoà (mild congestion), vào thời điểm trong vùng này mạng vẩn tiếp tục xử lý với lưu lượng truyền đến, mặc dù thời gian tri hoãn đả tăng (Điều này là do sự hỗ trợ của Frame relay đó là mạng vẩn cho phép các frame truyền đi mặc dù đang xảy ra tắc nghẽn thấp). 
Vì lưu lượng truyền tiếp tục tăng nên hàng đợi tại các node xử lý frame tăng nhanh. Hậu quả là từ tắc nghẽn ôn hoà mạng Frame relay chuyển sang tắc nghẽn nghiêm trọng (serious congestion). Nguyên do là hàng đợi tại các node có giới hạn, khi nó bị tràn thì bộ xử lý sẽ hủy frame, do đó tại nguồn truyền sẽ truyền lại frame huỷ. Điều này làm tình trạng tắc nghẽn trở nên xấu hơn vì có quá nhiều frame truyền lại, lưu lượng vẩn tăng và vùng đệm trở nên bảo hoà, trong khi đó hệ thông vẩn tiếp tục truyền và nhận các frame củ cũng như frame mới, ngay cả khi các frame đã truyền thành công vẩn được truyền lại vì thời gian chấp nhận là quá lâu nên người gửi cho rằng frame đả bị huỷ nên truyền lại, dưới hàng loạt các sự cố này công suất đạt được gần như bằng không. Do đó Frame đưa ra một số phương cách để kiểm soát tắc nghẽn là :
Dạng tránh tắc nghẽn : khi tắc nghẽn xảy ra đủ nghiêm trọng thì cần có cơ chế cung cấp cho hệ thống biết về các tắc nghẽn trên mạng nhầm tránh sự lan tràn tắc nghẽn.
Dạng loại bỏ frame : khi có tắc nghẽn nghiêm trọng xảy ra khi đó mạng buộc phải huỷ đi một số frame.

Dạng phục hồi tắc nghẽn : được dùng để ngăn ngừa sự sụp đổ mạng khi tắc nghẽn nghiêm trọng xảy ra. Các thủ tục này bắt đầu khi mạng bắt đầu hủy frame do tắc nghẽn.
4.2.2   Kiểm soát tắc nghẽn trên Frame relay :
4.2.2.1. Quản lý tốc độ đường truyền :

- CIR (Committed Information Rate) : Tốc độ thông tin (Bit/s) đã cam kết cho một kết nối riêng biệt giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ.

- Bình thường dữ liệu truyền đi theo tốc độ cam kết, nhưng khi tốc độ truyền đi vượt quá tốc độ cho phép CIR thì mạng vẩn cho phép truyền dữ liệu đi nếu như mạng hoạt động bình thường hoặc khi mạng chỉ xảy ra tắc nghẽn thấp. Tuy nhiên, nếu mạng xảy ra tắc nghẽn nghiêm trọng thì mạng sẽ chọn  các frame truyền đi với tốc độ quá mức CIR để hủy đi trước.

- Về mặt lý thuyết, mỗi node Frame relay sẽ quản lý sao cho toàn bộ CIR của các kết nối với người sử dụng gắn lên node không vượt quá khả năng của node. Thêm vào đó, toàn bộ các CIR không nên vượt quá tốc độ đường truyền vật lý thông qua giao tiếp người sử dụng - mạng, được hiểu như là tốc độ truy cập.

‌ΣCIRij ≤ AccessRatej
CIRij = CIR cho kết nối thứ i trên kênh j.

AccessRatej = tốc độ truyền dữ liệu của kênh truy cập (D, B hay H)

- CIR cung cấp một cách thức phân biệt giữa các frame trong việc xác định frame nào bị loại bỏ khi tắc nghẽn bị xảy ra. Sư phân biệt này được diễn tả bởi chính bit đủ điều kiện loại bỏ (DE) trong frame. Nếu người sử dụng gởi dữ liệu thấp hơn CIR, bộ xử lý frame không thay đổi bit DE. Nếu tốc độ vượt CIR, bộ xử lý frame sẽ đặt bit DE trên các frame vượt, khi đó các frame này có thể sẽ được hoàn thành hoặc là sẽ bị loại bỏ nếu như tắc nghẽn xảy ra.
CIR không cung cấp nhiều hiệu quả trong việc giải quyết các tốc độ dòng truyền. Thực nghiệm cho thấy, một bộ xử lý frame đo dòng truyền trên mỗi kết nối logic theo một thời gian xác định và thực hiện quyết định dựa vào số lượng dữ liệu nhận được trong thời gian này. Hai thông số thêm vào gồm :
* Committed burst size Bc : Số lượng dữ liệu tối đa mà mạng đồng ý truyền trên một đơn vị thời gian T (interval), trong điều kiện bình thường.

*  Excess burst size Be : số lượng dữ liệu tối đa vượt Bc mà mạng cố gắn truyền một đơn vị thời gian T, trong điều kiện bình thường. Nghĩa là dữ liệu thể hiện trong Be được phát với xác suất thấp hơn dữ liệu bên trong Bc.

Các đại lượng Bc và CIR được liên hệ với nhau. Do Bc là số lượng các dữ liệu đã cam kết, có thể được truyền bởi người sử dụng trên một thời gian T, và CIR là tốc độ mà tại đó dữ liệu đã cam kết có thể được truyền, chúng ta có :
                            T = Bc / CIR
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Hình 4.2 Be, Bc và Tc
Bộ xử lý frame ghi nhận số lượng tăng dần của dữ liệu gởi trên một kết nối với bộ đếm C. Bộ đếm được giảm dần với một tốc độ của Bc mỗi đơn vị thời gian. Nó được gán C < Min [C,Bc]. Nếu dữ liệu đến vượt Bc nhưng vẩn nhỏ hơn Be+Bc, dữ liệu đến vượt CIR và được xử lý bằng việc đặt lại bit DE. Nếu bộ đếm đạt đến mức Be+Bc, tất cả các frame đến đều bị loại bỏ cho đến khi bộ đếm dữ liệu trong bộ xử lý frame giảm xuống. 
4.2.2.2. Quản lý tắc nghẽn với Sliding window
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Hình 4.3 Quản lý tắc nghẽn với Slidding window
Nhiều giao thức truyền thông dùng khái niệm truyền và nhận các window để hỗ trợ trong hoạt động điều khiển tắc nghẽn. Một window sẽ được thiết lập giữa các đối tác truyền thông để cung cấp tài nguyên riêng tại các trạm, những window này được miêu tả như là một vùng đệm dành riêng cho người gửi ở tại người nhận.

Trong hầu hết các hệ thống window cung cấp cả vùng đệm và các quy tắc theo thứ tự. Khi có sự bắt tay giữa các đối tác một window sẽ được thiết lập. Ví dụ nếu trạm A và B truyền thông với nhau, trạm A có một window nhận cho B và ngược lại trạm B có một window nhận cho A.

Khái niệm window thì cần thiết cho các giao thức song công bởi vì chúng cần một dòng các PDU trong các vùng nhận mà không có sự liên tục của việc chờ đợi và dừng các thông báo xác nhận. Do đó người nhận phải có đủ vùng đệm cho lưu lượng đến.
Một tính năng hữu ích của việc phối hợp sliding window là khả năng của các trạm nhận để giới hạn dòng dữ liệu từ trạm gửi bằng cách kìm lại các tin báo nhận.
Sử dụng sliding window nhằm cung cấp một mối quan hệ ảnh hưởng đến phương thức quản lý lưu lượng. khi Frame relay không có số trình tự nào thì không thể thi hành sự quản lý tắc nghẽn nào với sliding window. Công việc quan trọng này được loại bỏ bởi giao thức user cuối, thường cư trú ở lớp transport của mô hình lớp.

4.2.2.3. Tắc nghẽn rõ ràng (Explicit Congestion Notification)  
Với Frame relay, mong muốn sử dụng càng nhiều, càng tốt khả năng sẵn có nhưng vẩn chống lại sự tắc nghẽn một cách hợp lý và kiểm soát được. Đây là mục đích của các kỷ thuật tránh tắc nghẽn rõ ràng. Với kỹ thuật này, mạng cảnh báo cho các hệ thống rằng tắc nghẽn đang gia tăng trong hệ thống mạng, và các hệ thống thực hiện việc giảm cung cấp trên mạng.
Có hai quan điểm trái ngược nhau. Một nhóm tin tưởng rằng tắc nghẽn luôn xảy ra một cách chậm chạp và tại các node lối ra của mạng. Một nhóm khác cho rằng tắc nghẽn tăng rất nhanh trong các node bên trong và đòi hỏi phải hành động nhanh, dứt khoát để ngăn ngừa tắc nghẽn mạng. Điều này dẩn đến 2 phương cách :  kỹ thuật tránh tắc nghẽn tiến và lùi (FECN và BECN).

Với các kỹ thuật tránh tắc nghẽn, mạng nhận biết tắc nghẽn đang gia tăng, thông báo điều này đến người sử dụng với các kết nối Frame relay đã bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn. Thông báo này có thể sử dụng một trong hai bit trong trường địa chỉ LAPF của mỗi frame. Nếu bộ xử lý frame nhận được một frame trong đó một hay cả hai bit được đặt, nó không được xoá các bit trước khi chuyển frame. Do đó, các bit này tạo thành tín hiệu thông báo từ mạng đến người sử dụng. Hai bit này là : FECN và BECN.
Thông báo tắc nghẽn : Để mạng có thể tìm thấy và sau đó báo hiệu tắc nghẽn, điều cần thiết là mỗi bộ xử lý frame giám sát việc thao tác trên hàng đợi. Nếu chiều dài hàng đợi bắt đầu tăng lên đến một mức nghiêm trọng, khi đó thông báo là tiến hay lùi, hoặc một sự kết hợp để cố gắn giảm dòng truyền các frame thông qua bộ xử lý frame đó. Việc lựa chọn tiến hay lùi có thể được xác định bởi các người sử dụng. Điều này có thể được xác định tại thời điểm thiết lập. Trong một số trường hợp, bộ xử lý frame sẽ có vài lựa chọn sao cho các kết nối logic sẽ được cảnh báo khi tắc nghẽn, bộ xử lý frame có thể được thông báo. Trong những giai đoạn sớm hơn của tắc nghẽn, bộ xử lý frame có thể chỉ thông báo cho các người sử dụng trên các kết nối này rằng tắc nghẽn đang phát triển.
Một thủ tục giám sát chiều dài hàng đợi được thông qua bộ xử lý frame. Một vòng giám sát bắt đầu từ không sử dụng (Hàng đợi rỗng) đến lúc bận (kích thước hàng đợi khác không, kể cả frame hiện thời). Kích thước hàng đợi trung bình ở chu kỳ trước và chu kỳ hiện tại được tính toán. Nếu kích thước trung bình vượt quá giá trị ngưỡng, khi đó mạch ở trạng thái tắc nghẽn khởi đầu, và các bit tránh tắc nghẽn sẽ được đặt trên một vài hay toàn bộ các nối kết logic sử dụng mạch này. Bằng việc lấy trung bình trên hai chu kỳ thay cho việc giám sát chiều dài hàng đợi hiện tại, hệ thông tránh được phản ứng tăng nhanh tạm thời của hàng đợi dẫn đến không cần thiết có thủ tục về tắc nghẽn.
4.2.2.3.1. Thông báo tắc nghẽn tiến (FECN)

Forward Explicit Congestion Notification FECN : dùng để thông báo cho người sử dụng, thủ tục tránh tắc nghẽn được bắt đầu tại nơi thuận chiều với frame nhận. Nó cho biết rằng các frame mà người sử dụng truyền đi trên một kết nối logic có thể gặp phải các tài nguyên bị tắc nghẽn.

Bit FECN được đặt để thông báo cho hệ thống nhận rằng frame được đánh dấu đã gặp phải tắc nghẽn. Để đáp ứng điều này, hệ thống nhận cố gắng giảm dòng dữ liệu từ hệ thống gửi trên kết nối này. Lúc này, hệ thống nhận dùng chiến thuật sao cho mỗi nối kết : 


+ Tính toán phân đoạn các frame mà bit FECN được đặt trên interval nào đó.

+ Nếu các frame có bit FECN được đặt nhiều hơn một bit FECN = 0, khi đó giảm dòng truyền các frame từ hệ thống gửi.

+ Nếu điều kiện tắc nghẽn vẩn còn, tiến hành thêm việc giảm.

+ Khi điều kiện tắc nghẽn kết thúc, từ từ tăng dòng truyền các frame.

Chiến thuật này phản ứng một cách chậm chạp các thông báo tắc nghẽn với hai lý do : thứ nhất, hệ thống không phản ứng một cách tức thời một bit FECN riêng biệt mà đợi cho đến khi xử lý trung bình của hệ thống trên một interval báo cho biết có tắc nghẽn, Thứ hai, hệ thống không giảm tức thời dòng truyền ra mà chỉ báo hiệu dòng truyền đến.
Chi tiết của thuật toán này chủ yếu kiểm soát dựa vào kiểm soát theo tốc độ hay kiểm soát theo window (sliding window).
Thiết bị user so sánh số đếm các frame mà có bit set bằng 1 với số đếm các frame mà có bit set bằng 0 trong một phép đo thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu số đếm của bit FECN được set bằng 1 bằng hoặc vượt qua số đếm của bit FECN được set bằng 0, thì thiết bị user sẽ giảm xuống  đến 0.875 giá trị thông lượng trước đó của nó. Ngược lại, nó sẽ cho phép tăng sự chuyển giao bằng 1/16(0.0625) thông lượng của nó. Các số đếm này được tích luỹ trên một interval (khoản thời gian), interval này thì gần bằng bốn lần trì hoãn truyền từ đầu này đến đầu khác.
Node Frame relay liên tiếp giám sát kích cỡ của mỗi hàng chờ, dựa vào chu kỳ phục hồi (regeneration cycle), chu kỳ này bắt đầu khi hàng chờ cho kênh đi ra nhàn rỗi (hàng chờ rổng) cho đến khi bận rộn (hàng chờ có lưu lượng), kích cỡ trung bình của hàng chờ này thì được tính, khi kích cỡ trung bình này vượt qua ngưỡng cho trước thì mạch ảo này bắt đầu có sự tắc nghẽn (incipient congestion). Ngay thời điểm này, bit FECN được set bằng 1 và duy trì cho đến khi kích cỡ trung bình giảm xuống nhỏ hơn ngưỡng cho trước.
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4.2.2.3.2. Thông báo tắc nghẽn lùi (BECN)

Backward Explicit Congestion Notification BECN : dùng để thông báo cho người sử dụng, thủ tục tránh tắc nghẽn được bắt đầu tại nơi ngược chiều với frame nhận. Nó cho biết rằng các frame mà người sử dụng truyền đi trên một kết nối logic có thể gặp phải các tài nguyên bị tắc nghẽn.
Thông báo tắc nghẽn lùi có thể được thực hiện hoặc với bit BECN hoặc một thông báo quản lý lớp liên kết hợp nhất mang trong một frame.
Bit BECN được đặt để thông báo cho hệ thống nhận rằng các frame mà nó truyền trên kết nối này có thể chạm phải tắc nghẽn. Để đáp ứng lại điều này, hệ thống nhận phải giảm dòng dữ liệu truyền trên kết nối đó. Hệ thống nhận dùng chiến thuật sao cho mỗi nối kết :
+ Khi frame đầu tiên với bit BECN đã được nhận, giảm tốc độ truyền thông tin đến CIR.

+ Nếu các frame tiếp tục thêm vào với bit BECN đã được nhận, khi đó tiến hành thêm việc giảm.

+ Nếu một chuỗi liên tục các frame với bit BECN đặt bằng 0 nhận được, khi đó tăng từ từ dòng các frame.

Chiến thuật này phản ứng một cách nhanh chóng các thông báo tắc nghẽn với hai lý do : thứ nhất, hệ thống phản ứng một cách tức thời với bit BECN đơn. Thứ hai, hệ thống giảm tức thời dòng ra hơn là báo hiệu giảm dòng đến.

Với kiểm soát dựa vào tốc độ, định nghĩa một bước đếm S, được dùng để xác định, khi nơi truyền có thể tăng hay giảm tốc độ. Các số hạng IR xác định tốc độ truyền thông tin tối đa mà nối kết này có thể phát, các số hạng này được chia cho 8 để đạt kết quả theo octet trên giây. Trong định nghĩa S, hai số hạng trong ngoặc đơn xác định số các frame có chiều dài lớn nhất mà nó có thể được truyền trong mạng cho kết nối này.
Nếu một frame với bit BECN được đặt bằng 1nhận được, và tốc độ đã cung cấp của người sử dụng, lớn hơn CIR, khi đó giảm tốc độ cung cấp bằng CIR.

Nếu S frame liên tiếp được nhận liên tục với bit BECN đặt bằng 1, người sử dụng nên giảm tốc độ đến bước thấp hơn tiếp theo. Việc giảm tốc độ này không nên xảy ra cho đến khi một chuỗi S frame thêm vào nhận được với bit BECN đã đặt. Các bước tốc độ đó là :

R = 0.675 x CIR
R = 0.5 x CIR

R = 0.25 x CIR
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Sau khi người sử dụng giảm tốc độ dựa vào việc thu nhận các tín hiệu BECN, nó có thể tăng tốc độ với thừa số 0.125 sau khi một chuỗi S/2 frame  được  nhận  với  bit  BECN = 0
Khi sử dụng BECN, nó đề nghị rằng mạng nên bắt đầu set bit BECN trước khi bắt gặp tắc nghẽn nghiêm trọng và có huỷ frame. Tuy nhiên, nếu tắc nghẽn tạo ra các frame xấu và các vấn đề trì hoãn, thì mạng nên huỷ các frame, tốt nhất là các frame có bit DE = 1.
4.2.2.3.3. Sử dụng các window (use of windows)
FECN với trường hợp chưa mất lưu lượng. Nếu thiết bị user giao việc cho  giao thức dùng window (slidding window) cho công việc điều hành thông lượng, nó so sánh số frame được nhận với bit FECN = 1 và bit FECN = 0 trong một khoảng thời gian giông nhau ở 2 hướng window (số frame nhiều nhất có thể gửi trước khi một tin báo nhận được cần đến để trình bày cho 1 hướng window). Nếu số frame có bit FECN = 1 lớn hơn hoặc bằng số frame với bit FECN = 0, user sẽ giảm kích cỡ window xuống bằng 0.875 giá trị kích cỡ cũ của nó. Mặc khác (số frame có bit FECN = 1 nhỏ hơn số frame có bit FECN = 0), user sẽ tăng kích cỡ window lên 1 frame (không vượt quá kích cỡ window lớn nhất trên mạch ảo). Với mỗi sự điều chỉnh, tiến trình bắt đầu lại một lần nữa.
Ban đầu kích cỡ window W = 1, khi đó tại đầu mỗi interval, FECN0 = FECN1 = 0. Cuối mỗi interval :

+ Nếu FECN1 ≥ FECN0, khi đó W = [MAX[0.875xW,1]]
+ Nếu FECN1 < FECN0, khi đó W = MIN[W+1,Wmax]

FECN khi dò ra lưu lượng bị mất.  Khi thiết bị user có thể dò ra là lưu lượng có thể bị mất thì nó sẽ giảm kích cỡ window xuống thành 0.25 giá trị kích cỡ window cũ của nó. Tuy nhiên nếu mạng có cung cấp thông báo tắc nghẽn và các frame gửi đi với bit FECN = 1 mà không có vấn đề gì đang xảy ra thì kích cỡ window được giảm xuống là 0.625 thay vì là 0.25.
BECN với trường hợp chưa mất lưu lượng.  Các bước đếm S (đã thảo luận ở trên) được định nghĩa là thời gian interval trong khi một frame được truyền và được chấp nhận. Thuật toán được cho như sau : Ban đầu kích thước window là W = 1. khi đó :
+ Nếu một frame với bit BECN đặt băng 1 nhận được, khi đó kích thước window sẽ giảm xuống thành 0.625 W = [MAX [0.625xW,1]].

+ Nếu S frame liên tiếp được nhận liên tục với bit BECN đặt bằng 1, người sử dụng lặp lại việc giảm.
+ Sau khi người sử dụng giảm kích thước dựa vào việc thu nhận các tín hiệu BECN, nó có thể tăng kích thước window bằng 1 sau khi S/2 frame liên tiếp được nhận với bit FECN được xoá. W = MIN[ W+1, Wmax].

Thêm vào, nếu một kết nối không được sử dụng trong một thời gian dài, khi đó W nên được đặt với giá trị ban đầu cho kết nối đó.

BECN khi dò ra lưu lượng bị mất. Khi thiết bị user dò ra lưu lượng bị mất thì user sẻ giảm tốc độ gửi của nó xuống con 0.25.
4.2.2.3.4. Quản lý liên kết hợp nhất (CLLM – Consolidated Link – Layer Management)
CLLM là một sự biến đổi của thông báo BECN, dùng một thông báo hơn là bit BECN để báo hiệu tắc nghẽn. Nó được dùng khi tắc nghẽn xảy ra tại một node mạng mà không có đường truyền ngược lại để mang báo hiệu BECN. Thông báo CLLM mang một liệt kê các DLCI đã tắc nghẽn để giảm đường truyền tải trên mạng. CLLM là một thông báo được mang trong trường thông tin của một frame XID LAPF. Thân của frame XID, là CLLM, bắt đầu với một bộ nhận dạng, biểu hiện như là một thông báo CLLM. Phần còn lại của trường thông tin chứa bốn trường. Mỗi trường chứa một trường nhận dạng phụ mà chúng định nghĩa một thông số riêng biệt, đó là chiều dài thông số, và cuối cùng là giá trị của chính thông số đó. CLLM chứa các trường sau :
+ Nhóm (group) : Chứa các thông số vượt quá phạm vi của các thông số HDLC xác định. Trường độ dài cho biết độ dài của tất cả thông số theo sau.

+ Định nghĩa tập hợp thông số : Cho biết rằng thông báo này chứa các thông số cho frame relay bearer service.

+ Bộ định nghĩa nguyên do : Định rõ nguyên do của thông báo này, được xác định bởi node mạng đã tắc nghẽn tạo ra thông báo này.

+ Bộ định nghĩa DLCI : một liệt kê các DLCI của các nối kết Frame relay, bị tắc nghẽn.
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Hình 4.4 Định dạng CLLM
4.2.2.4. Tắc nghẽn ngầm (Implicit Congestion Notification)
Một vài giao thức lớp trên, như là TCP, hoạt động ở thiết bị cuối có thi hành ẩn việc dò ra tắc nghẽn. Các giao thức này có thể suy ra tắc nghẽn đang xảy ra bằng cách tăng dòng trì hoãn hoặc bằng cách dò ra các frame bị mất.
Những giao thức ở lớp cao hơn này được phát triển để chạy với công suất không xác định. Như giao thức giới hạn tỷ lệ (rate) dùng gửi lưu lượng trên mạng có ý nghĩa như là một window, đó là chỉ cho phép giới hạn một số frame được gửi trước khi nhận được thông báo là đã nhận.
Khi sự tắc nghẽn xảy ra, giao thức có thể giảm kích cỡ window của nó, khi sự tắc nghẽn giảm đi, kích cỡ window từ từ tăng lên.

Kích cỡ window được hiệu chỉnh cũng tương tự như sự đáp ứng với tắc nghẽn rõ ràng dùng bit FECN và bit BECN. Chuẩn ANSI thông báo tắc nghẽn ẩn hay rõ được bổ sung và có thể dùng cùng lúc để có kết quả tốt nhất.

CHƯƠNG 5:

CÁC TÍNH NĂNG CỦA FRAME RELAY

[image: image58.wmf]
Vào những năm 1996 đến  1998, forum Frame relay đã thêm ba tính năng mới cho Frame relay : Thứ nhất là phân mảnh các frame dài thành các frame nhỏ hơn, thứ hai là vận hành voice trên Frame relay, và cuối cùng là quản lý nhiều kết nối trên các node Frame relay.
5.1  SỰ PHÂN MẢNH PVC
 (PVC FRAGMENTATION)
Sự đặc tả này định nghĩa là làm thế nào các máy Frame relay lại có thể phân mảnh các frame dài hơn trở thành các frame ngắn hơn theo trình tự tại người gửi và tập hợp chúng lại tại người nhận. Hoạt động phân mảnh này ra đời nhằm hỗ trợ cho các lưu lượng dể bị trì hoãn như là các ứng dụng về voice (tiếng nói).
Phương pháp để đa thành phần các frame ngắn hơn trên cùng một interface vật lý là nhằm hỗ trợ cho các frame dài hơn. Nó hoàn toàn có thể thực hiện được xen kẽ các lưu lượng dể bị trì hoãn và khó bi trì hoãn. Hiển nhiên, tình năng này sẽ cho phép chia sẽ các kết nối ngay cả khi thời gian chạy thực và cả thời gian không thực. Kích cỡ của các mảnh là sự bổ sung rõ ràng và được cấu hình cơ bản trên các thuộc tính của đường truyền.
5.1.1. Các mô hình phân mảnh (Fragmentation models)
Các chức năng phân mảnh ( Fragmentation - FF) có thể hiện thực tại một UNI (cấu hình tại DTE-DCE), một NNI hoặc từ đầu này đến đầu kia (cấu hình DTE-to-DTE).
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Hình 5.1 Sự phân mảnh và gom mảnh UNI
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Hình 5.2 Sự phân mảnh và gom mảnh NNI
Ba hình trên biểu diễn sự ba mô hình phân mảnh sử dụng trên Frame relay. Hoạt động phân mảnh tại UNI thì cục bộ đến các interface và giúp cho sự thuận lợi cho việc vận chuyển các frame lớn trên mạng xương sống tại những nơi có băng thông cao của các kết nối trên mạng xương sống (backbone network). Sự chuyển giao các frame dài hơn này thì thuận lợi hơn việc truyền số lượng lớn các frame ngắn hơn. Trong trường hợp DTE không thực hiện việc phân mảnh thì mô hình này cho phép mạng hoạt động như là một proxy cho DTE này.
Một vài interface DTE-DCE hoạt động ở chế độ channlezied mode thì về tốc độ mà user có thể dùng thì không cao bằng tốc độ vật lý của interface. Sự phân mảnh có thể được dùng dựa trên hoạt động tốc độ của interface.
Sự phân mảnh thì khá hữu ích nếu như UNI phải hỗ trợ cả cho lưu lượng trong thời gian thực (real-time) và cả thời gian không thực (non-real-time), vì khi đó các mảnh tạo ra gặp phải trì hoãn và nhu cầu thông lượng của các ứng dụng.
Một vai trò quan trọng cần phải nhớ là UNI phân mảnh áp dụng cho tất cả các DLCI, kể cả DLCI 0.

Mô hình phân mảnh NNI được thi hành giữa các mạng Frame relay tại NNI. Nó thường ít được nói đến và có tính năng tương tự như trong  mô hình phân mảnh UNI.

Mô hình phân mảnh end-to-end (từ đầu này đến đầu kia) được dùng giữa các DTE ngang hàng. Mô hình này có thể được dùng nếu như xen kẻ mạng không hỗ trợ phân mảnh hoặc nếu như NNI không hỗ trợ phân mảnh. Phân mảnh end - to – end thi hành trên PVC này đến PVC kia và không dùng trên một interface nền tảng.
5.1.2. Phân mảnh các Header (Fragmentation headers)


[image: image22.png]Figure : UNI and NN formats for fragrments

BitS§ | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bitl | Octet
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DLCTlow four bits F B DE 1 4
Playload 5n
Frame Check Sequence (FCS) Stz

Notes Octets 1 and 2 Fragmentation header
Octets 3 and 4 Frame relay header





Hình 5.3 Các mẩu định dạng UNI và NNI
Hình trên biểu diễn định dạng của header phân mảnh cho interface (UNI, NNI) phân mảnh. Header này chiếm chiều dài 2 octet và nó đi trước header Frame relay bình thường. Nó chứa các thông tin sau :
+ Bit B được thay đôi cho mảnh (fragment) đầu tiên và được cài bằng 0 cho các mảnh tiếp theo.
+ Bit E được cài bằng 0 nếu như đây là mảnh cuối cùng của dữ liệu và được cài bằng 0 cho các mảnh khác. Trong trường hợp mảnh đó vừa là mảnh đầu tiên vừa là mảnh cuối thì bit B và bit E đều được cài bằng 1.
+ Bit control C không được dùng cho thoả thuận hiện hành mà được dùng cho các hoạt động tương lai.

+ Số trình tự (sequence number) được tăng cho mỗi mảnh dữ liệu trên kết nối. Một số trình tự tách rời được duy trì cho mỗi DLCI tại các interface.
+ Bit cấp thấp (Bit 1) của octet đầu tiên trong header phân mảnh thì được cài bằng 1 và bit cấp thấp của header Frame relay thì được cài bằng 0. Các bit này được dùng đê nhận biết được các header và giúp cho người nhận nhận thức được nếu nó nhận được đúng header. Và hoạt động như là điểm kiểm tra (check point) rằng các mảnh có được cấu hình một cách đúng đắn.
5.1.3. Các thủ tục phân mảnh (Fragmentation procedure)
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Hình 5.4 Ví dụ về hoạt động phân mảnh đầu cuối đến đầu cuối
Hình trên biểu diễn hoạt động phân mảnh và tập hợp frame.
Mỗi mảnh phải được chuyển tương tự theo trình tự của một mối tương quan trạng thái của nó trong frame bình thường. Mặc dù các mảnh từ nhiều PVC phải được xen với mỗi interface qua một interface khác.
Thiết bị nhận phải giữ lấy và kiểm tra số trình tự đến và dùng bit B và E ráp đúng lưu lượng. nếu mất mảnh hay các mảnh đó bị bỏ qua thì người nhận phải huỷ tất cả các mảnh hiện hành và các mảnh nhận sau đó cho đến khi nó nhận được một mảnh đầu tiên của một frame mới.

5.2.    VẬN HÀNH VOICE TRÊN FRAME RELAY (VOICE OVER FRAME RELAY VOFR)

Frame relay hỗ trợ lưu lượng voice củng tốt như là hỗ trợ lưu lượng dữ liệu. Thành phần chủ yếu của tính năng này xác định rõ : analog-to-digital (tỷ biến chuyển thành tín hiệu số), digital-to-analog, các hoạt động nén voice trong frame Frame relay. Thêm vào để chuyển lưu lượng voice, các frame cũng có thể chuyển dữ liệu và ảnh fax, như là báo hiệu cần cài đặt, quản lý, và lấy voice xuống hoặc kết nối fax. sự hỗ trợ này được cung cấp cho kết nối quay số. chiếm lấy đường truyền và các hoạt động dùng trong điện thoại.
5.2.1. Dịch vụ truyền đồng thời (service multiplexing)

Một trong các thành phần khoá của VoFR được gọi là dịch vụ truyền đồng thời (multiplixing), dùng để hỗ trợ voice phức tạp và các kênh dữ liệu trên một kết nối Frame relay đơn lẻ. Khái niệm này được diễn tả trong hình sau :
[image: image24.png]Figure : Service rultiplering





Hình 5.5 Dịch vụ multiplexing
Nhiều luồng của lưu lượng người dùng được gọi là kênh con (subchannel) bao gồm sự khác nhau về các dòng chuyển giao dữ liệu và voice thì được đa công qua một DLCI. VoFR thì chịu trách nhiệm phân phát các frame đến các user nhận mà chúng được gửi từ các user đang truyền.
[image: image25.png]Figure : Subchannel (SC) concept.





Hình 5.6 Khái niệm subchanel (kênh phụ)
Hình trên biểu diễn mối quan hệ của các kênh con (subchannel) đến các DLCI. Các ứng dụng người dùng tại A và B thì được đa thành phần vào một mạch ảo và được nhận biết với DLCI 5. Ứng dụng tại C thì được đa thành phần vào mạch ảo và được nhận biết với DLCI 9. người dùng A và B phải gửi lưu lượng bao gồm mọi dòng lưu lượng.
Mỗi frame con (subframe) chỉ có một nhận biết với một header, có chứa một một sự nhận biết kênh con (Subchannel identifier CID). Hình sau biểu diễn các trường của header frame con.

[image: image26.png]Figure : The Payload suhchannel header.
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Bits | Bit7 | Bit6 | Bit5S | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bitl | Octet
EI LI Subchannel ID (CID) (least) 1
CID (most) 0 0 Payload Type 2a
Payload Length 2
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Where :
CID Subchannel D

HI  Extension indication
LI Length indication





Hình 5.7 Header kênh phụ
Bit EI (Extension indication) được cài đặt để ra dấu là có sự có mặt của octet 2a. Nó phải thay đổi khi một kênh con nhận biết được giá trị là lớn hơn 63 hoặc khi kiểu trọng tải được ra dấu. Giới hạn của sự nhận biết kênh con này là 6 bit. nếu một con số lớn hơn số được cần, thì CID sẽ mở rộng sang octet 2a. Một CID có chứa giá trị nhỏ hơn 63 thì được gọi là kênh con mức thấp (low-numbered subchannel), nếu lớn hơn 63 thì gọi là kênh con mức cao (hight numbered subchannel)
Bit LI dùng để ra dấu có sự tồn tại của octet 2b. Bit này của frame con cuối cùng thì không được cài đặt , ra dấu rằng trường chiều dài của trọng tải (payload length) và trọng tải không hiện diện. bit nhận biết kênh con có chứa sự nhận biết kênh con cụ thể. Các bit kiểu trọng tải ra dấu kiểu của trọng tải kết trong frame con. Bốn bit được mả hoá như sau:
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1

0
0
0
0
primary payload transfer syntax

0
0
0
1
Dialed digit transfer syntax

0
0
1
0
Signaling bit transfer syntax

0
0
1
1
Fax relay transfer syntax

0
1
0
0
primary payload silence indication

[image: image59.wmf]
* Tổng quan của các kiểu trọng tải.

+ Trọng tải chính (primary payload) : chứa lưu lượng voice.
+ kết nối quay số (Dialed Digit) : chứa số bên tham gia cuộc gọi, nó tương tự như thông tin mà ra dấu từng bước nhập vào con số được gọi trên bàn phím điện thoại.
+ Bit báo hiệu (signaling bit) : chứa các bit cần thiết để quản lý chắc chắn các cuộc gọi.
+ Trọng tải fax (fax payload) :  chứa các hình ảnh fax, được truyền phù hợp với các chuẩn fax ITU-T.
+ Sự ra dấu im lặng của trọng tải chính (primary payload silence indication) : được dùng để ra dấu các khoảng thời gian khi các bên tham gia không nói chuyện.
5.2.2. Các ví dụ về các yếu tố frame phụ (Example of Subframe Contents)

Vi dụ 1:

[image: image27.png]Figure : One subframe of voice traffic.
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Hình 5.8 Một kênh phụ cho lưu lượng voice
Trong ví dụ này hai octet trong header Frame relay có chứa giá trị là 16 cho DLCI, không có gì khác biệt nó củng có chứa các bit BECN, FECN, DE… của header bình thường. Hình này chỉ biểu diễn frame chỉ chứa đơn lẻ voce cho kênh con và không có octet 2a và octet 2b sau octet 1 của header frame con.
Ví du 2 :

[image: image28.png]Figure : One subframe with a high numbered channel.
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Hình 5.9 Một frame phụ với một kênh số cấp cao
Tương tự như ví dụ 1, chỉ khác là có sử dụng đến octet 2a. Điều này có nghĩa là CID có giá trị lớn hơn 63, và bit EI trong octet đầu tiên ra dấu là có sự tồn tại của octet 2a.

Ví dụ 3 :

[image: image29.png]Figure : Multiple subframes.
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Hình 5.10 Bội các frame phụ
Ví dụ trên biểu diễn frame có chứa nhiều kênh con, vậy thì được mả hoá với nhiều kênh con. Các kênh được nhận biết với CID 5 và 6. Ví dụ này kiểu trọng tải nhận biết Dialed Digit,  gợi ý tình trạng của octet 2b. Chú ý rằng có dùng đến bit LI để nói lên có sự tồn tại của octet 2b, set bằng 1 và 0 theo thứ tự định sẵn trong các header 2 trường con. Bit Li trong frame con cuối cùng trong các frame luôn là 0, trường chiều dài trọng tải không hiện hành.
Ví dụ 4 :


[image: image30.png]Figure : Multiple subframe of voice traffic.
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Hình 5.11 Bội các frame phụ của lưu lượng voice
tương tự như ví dụ trước, nhưng các frame con mang lưu lượng voice. Cú pháp này không dùng octet 2a, nhưng dùng octet 2b. octet 2a không hiện hành nếu bit EI được set bằng 0, bởi vì trọng tải của 0 thì được thừa nhận.
5.3.   MULTILINK FRAME RELAY – MFR
Được dùng cho nhóm hoặc kết hợp băng thông trên một cài đặt của các kết nối Frame relay giữa 2 máy, được diễn tả trong hình sau :
[image: image60.wmf]MRF thì hữu ích cho khách hàng dùng Frame relay cần băng thông lớn hơn T1 và nhỏ hơn T3.
Hình 5.12 Multilink Frame relay
CHƯƠNG 6 :

SO SÁNH FRAME RELAY VỚI MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHÁC

6.1.   FRAME RELAY VÀ ATM

6.1.1  Tại sao Frame Relay và ATM có sự ảnh hưởng lẫn nhau
Mục đích của liên mạng Frame relay và ATM là cho phép liên tục sử dụng công nghệ có hiệu quả, Frame Relay và đồng thời cung cấp nền tảng trên ATM. 

Cách tiếp cận này cho rằng Frame Relay là tầm nhìn bởi một tổ chức như một công nghệ tạm thời, nó phục vụ doanh nghiệp trong một thời gian, và sau đó sẽ được thay thế bởi nhiều công nghệ phù hợp hơn, trong trường hợp này là ATM.

 ATM là công nghệ nổi lên và nó là nơi hợp thông tin liên lạc chưa được xác định, kịch bản cuối cùng cho liên mạng của Frame Relay và ATM không được biết đến.

Tuy nhiên, Frame Relay sử dụng rộng rãi và sự nổi bật của ATM đứng đầu vị trí nơi mà hai mạng có thể trao đổi giữa người sử dụng lưu lượng
6.1.2  Các định nghĩa

Tính chất liên mạng đã đưa đến sự hỗ trợ của hệ thống Frame Relay xuyên qua một mạng ATM, được gọi là backbone (mạng cột sống). Sự liên mạng là một hoạt động mà người dùng dịch vụ ATM thực hiện các chức năng của Frame Relay . Hoạt động đó được thực hiện bởi máy người sử dụng được biết như là nơi trang bị băng rộng cho khách hàng (B-CPE). B-CPE phải có sự xác nhận của hệ thống Frame Relay từ xa.

Dịch vụ liên thông  dẫn đến sự hỗ trợ của hệ thống Frame Relay với một hệ thống ATM, thông qua ATM backbone. Dịch vụ liên thông giống như tính chất liên mạng, nhưng người sử dụng dịch vụ ATM không có sự xác nhận của hệ thống Frame Relay từ xa. Người sử dụng dịch vụ Frame Relay không thi hành dịch vụ ATM và người sử dụng dịch vụ ATM không thi hành dịch vụ Frame Relay. Tất cả hoạt động ảnh hưởng qua lại giữa người sử dụng được thi hành bởi các chức năng liên thông (IWF). 

6.1.3  So sánh Frame Relay và ATM
Thuộc Tính
Frame Relay
ATM
Hỗ trợ ứng dụng?
Đồng bộ dữ liệu (lợi ích
Không đồng bộ, Đồng bộ  


của voice đến người sử 
voice, video, data

 
dụng [nhưng không thiết


kế voice])
Cách kết nối
Hướng kết nối
Hướng kết nối

Quản lý tắc nghẽn?
Có, thông báo tắc nghẽn,
Có, thông báo tắc nghẽn,


traffic tagging (DE bit)
traffic tagging(CLP bit),


và có thể loại bỏ lưu lượng
và có thể loại bỏ lưu lượng

Cách nhận dạng lưu
Mạch ảo id: DLCI
Mạch ảo id: VPI/VCI

lượng?

PVCs
Có
Có

SVCs
Có
Có

Thông báo tắc nghẽn?
Bit FECN và bit BECN
Bit CN trong trường PTI

Traffic tagging?
Bit DE
Bit CLP

LAN-or WAN-based?
WAN-based
Một trong hai

Kích thước PDU?
Có thể thay đổi được 
Chiều dài cố định”cell”


“frame”

Trình tự số?
Không, nhưng duy trì
Không, nhưng duy trì  


trình tự 
trình tự

QOS?
Có, nhưng giới hạn
Có, phạm vi rộng

ACKs/NAKs/Resends?
Không
Không

Đóng gói 
có 
có
Bảng 6.1
Bảng trên (6.1) cung cấp thông tin để so sánh, nó gồm có ba cột.

Cột đầu tiên tên thuộc tính nó miêu tả nét đặc trưng của công nghệ 
Hai cột kế tiếp tên Frame Relay và ATM, mô tả công nghệ sử dụng hoặc không sử dụng thuộc tính.

Frame Relay và ATM có một số hoạt động tiêu biểu giống nhau. Nhưng sự khác nhau của chúng là ý nghĩa đầy đủ cần đến một vài giao thức chuyển đổi hoạt động giữa những máy hoạt động. 

[image: image31.jpg]Frame Relay ATM
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Where:

B Backward explicit congestion notification bit (BECN)
C Cell loss priority bit (CLP)

C/R Command/response bit (C/R)

D Discard eligibility bit (DE)

DLCI Data link connection identifier (DLCI)

E Address extension bit (EA)

F Forward explicit congestion norification bit(FECN)
FCS  Frame check sequence field

GFC  Generic flow control field

HEC Header error control

I Information field (user traffic)

PT Payload type identifier

VCI  Virtual channel identifier

VPIL Virtual path identifier




Hình 6.1 Header của Frame relay và ATM
Minh họa header của Frame Relay và ATM. Chúng giống nhau nhiều hơn khác nhau, trong đó mỗi cái chứa id mạch ảo, trong Frame Relay  được gọi là  DLCI và trong ATM nhận ra đường dẫn ảo / nhận dạng kênh ảo (VPI / VCI ) . Cả hai điều chứa các bit để cho phép lưu lượng gắn vào. Với Frame Relay gọi là discard eligibility (DE) bit và cho ATM gọi là cell loss priority (CLP). 

Cả hai công nghệ đều cung cấp sự thông báo tắc nghẽn.

Frame Relay : thông báo tắc nghẽn tiến (FECN), và thông báo tắc nghẽn lùi (BECN).

ATM: nhận dạng kiểu trả về (PTI), ATM không có cơ chế nhận biết thông báo tắc nghẽn phía phát hoặc phía thu bằng các bit.

Sự trái ngược, ATM không chứa trường flag-type, nó kiểm tra lỗi bằng cách thực hiện với 5 byte của header gọi là trường header error correction (HEC). Trường  lỗi này hiệu chỉnh bất cứ bit lỗi nào trong header và sẽ dò ra hầu hết các lỗi khác. Nhưng nó hoạt động khác so với Frame Relay là trường FCS trong Frame relay chỉ dò ra lỗi.
Phụ lục B mô tả hoạt động cơ bản của lớp ATM. Interworking Frame Relay và ATM (và interworking khác cũng có quan hệ). AAL được tách ra trong vài lớp dưới. Các lớp dưới là: (1) FR-SSCS dịch vụ frame Relay hội tụ lớp dưới rỏ ràng, (2) CPCS phần phổ biến hội tụ lớp dưới, và (3) SAR chia ra và tập hợp lại lớp dưới.
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CRC operation

‘Where:
ATM Asynchronous transfer mode
CH Cell header

CP-AAL5 Common part ATM adaptation layer type 5
CPCSSDU Common part convergence sublayer service data unit
CPCS-UU  CPCS user to user

CPI Common part indicator

CRC Cyeclic redundancy check

FR-SSCS  Frame Relay service specific convergence sublayer
SARPDU  Segmentation and reassembly protocol data unit





Hình 6.2 Các hoạt động của FR-CPCS
Hình 6.2  chỉ quan hệ của FR-SSCS đến CP-AAL5 và các lớp ATM. AAL5 thực hiện chức năng chia đoạn và nối đoạn bởi mô tả lưu lượng trong 48-byte dữ liệu với thêm 8-byte ở phần sau dữ liêu. Hoạt động tìm ra lỗi được cung cấp bởi AAL5 CRC-32 tính trên FR-SSCS PDU. 

6.1.4  Mạng cột sống ATM  hỗ trợ các hoạt động Frame Relay như thế nào.

Phần này giải thích ATM hỗ trợ hoạt động chính của Frame Relay như thế nào và quan hệ đó cung cấp hỗ trợ này. Bảng 6.1 cung cấp cấu trúc của sự phân tích này..

- Các liên quan về việc hỗ trợ ứng dụng .

Sự hỗ trợ của Frame Relay thiếu đồng bộ dữ liệu ứng dụng  được thi hành bởi hoạt động của AAL5. Hình 6.3 cung cấp tổng hợp hoạt động này.
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Hình 6.3 Hổ trợ ứng dụng
· Các sự liên quan về việc quản lý tắc nghẽn.
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Hình 6.4 Hổ trợ quản lý tắc nghẽn
IWF trang bị hỗ trợ hai kiểu hoạt động loại bỏ thích hợp và sắp xếp cell loss bit ưu tiên. Hình 6.5 mô tả cách hoạt động ở Frame Relay đến hướng ATM.

Cách thứ nhất, loại bỏ bit thích hợp (DE) trong Frame Relay frame header phải copy không có sự thay đổi trong bit DE đó là mã hóa trong FR-SSCS header. Kế tiếp bit này phải được sắp xếp cell loss bit ưu tiên (CLP (cell loss priority)) trong   header của mỗi cell ATM đó là cho ra kết quả phân đoạn mỗi cấu trúc Frame Relay cụ thể.

Cách thứ hai, bit DE trong cấu trúc Frame Relay header phải copy không có sự thay đổi ở bit DE trong  FR-SSCS header và bit CLP của ATM thiết lập các giá trị hằng số  0 hoặc 1. Các giá trị này rỏ ràng khi kết nối là setup và phải sử dụng cho tất cả các cell được sinh ra từ quy trình phân đoạn cho mỗi nhu cầu. Nó phải không thay đổi đến khi thời gian một ATM kết nối có sự thay đổi tiêu biểu.

Để hỗ trợ loại bỏ thích hợp(DE) và CLP sắp xếp trong ATM đến sắp xếp trong Frame Relay, người cung cấp mạng có thể chọn giữa hai cách hoạt động. 

+ Cách 1, nếu một hoặc nhiều ATM cell phân đoạn câu trúc có bit CLP thiết lập là 1 hoặc nếu bit DE của ER-SSCS  thiết lập là 1, sau đó IWF thiết lập bit DE là 1 của cấu trúc Frame Relay. 

+ Cách 2, FR-SSCS PDU bit DE là copy không có sự thay đổi ở trong Q922 bit DE. Hoạt động này là độc lập của một số cell loss ưu tiên được thừa nhận bởi lớp ATM.

- Các liên quan về phương thức nhận dạng lưu lượng.

 Frames(cấu trúc) được nhận biết ở Frame Relay interface qua 10 bit nhận dạng đường kết nối(DLCI). DLCI cho phép nhiều kết nối logic đến nhiều nơi trên truy suất kênh đơn giản. Frames thuộc mỗi kết nối logic là nhận biết giá trị  DLCI riêng biệt  và tương quan với ATM VCC, được trình bày trong hình 6.6.
Nó mong muốn ánh xạ nhiều kết nối Frame Relay đến kết nối ATM đơn giản. Đặc tả mạng interworking, FR-SSCS phải hỗ trợ nhiều kết nối trên one-to-one cơ bản (một kết nối  FR ánh xạ đến một kết nôi ATM) hoặc many-to-one cơ bản(đa kết nối FR ánh xạ đến một kết nối ATM). Trong cả hai trường hợp một quan hệ phải được tạo giữa Frame Relay nhận dạng đường kết nối(DLCI) và ATM nhận dạng đường ảo / nhận dạng kênh ảo(VPI/VCI). Hoạt động đó cũng được mô tả trong ITU-T I.555. Hai cách đa kết nối được đề cập trong hình 6.6, hình 6.7, và hình  6.8.
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Hình 6.5 Sự hổ trợ các mạch ảo
Trường hợp  one-to-one multiplexing, multiplexing thi hành ở lớp ATM sử dụng ATM vips/VCIs (hình  6.7). Frame Relay DLCI có thể ánh xạ từ 16 đến 991, và giá trị phải phù hợp giữa hệ thống ATM đầu cuối(tức là IWFs hoặc ATM người dùng cuối). Mặt khác, giá trị mặc định của 1022 sẽ được sử dụng cho hoạt động, quy tắc dó áp dụng cho hai octet Frame Relay header. Nếu ba hoặc bốn octet header đã sử dụng, giá trị DLCI phải phù hợp giữa hai hệ thống ATM đầu cuối và tiêu chuẩn không chỉ định giá trị mặc định.
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Hình 6.6 Sự tương quan các ID mạch ảo VC (One-to One)
Trường hợp many-to-one multiplexing, Frame Relay kết nối đa thành phần vào một kênh kết nối ảo ATM (VCC(virtual channel connection)) và sự nhận dạng của lưu lượng Frame Relay đạt được bởi sử dụng nhiều DLCI. Many-to-one hoạt động bị giới hạn để Frame Relay kết thúc kết nối giống hệ thống ATM-based (hình 6.7). Sự chỉ định không có quy tắc trên giá trị DLCI. 
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Hình 6.7 Sự tương quan các ID mạch ảo VC (Many-to One)
- Các liên quan về PVCs.

Chức năng liên mạng giống nhau giữa các hệ thống thường thường có liên quan đến một nội dung, đó là trường hợp ánh xạ của mạch ảo cố định (PVCs) giữa Frame Relay và ATM. Hình 6.8 Tóm tắc trạng thái này.

[image: image38.jpg]Attribute Frame Relay ATM

PVCs Yes Yes

‘Where:
PVCs Permanent virtual circuits





Hình 6.8 Sự hổ trợ của PVCs
- Các liên quan về SVCs (Mạch ảo không cố định).

Cả Frame Relay và ATM sử dụng giao thức tín hiệu cơ bản trên lớp 3 ISDN Q.931. Trong khi Q.931 có liên quan với setting up, managing, và tearing down kênh B (64 kbps trên một kênh ), Frame Relay và ATM kết nối với  setting up, managing, và tearing down virtual circuits.

Frame Relay đặc tả tín hiệu, đã đưa ra ANSI T1.617 và ITU-T Q.933 sử dụng cho sự điều chỉnh chuyển cuộc gọi ảo(SVC) và giải thích qui trình cho tín hiệu người sử dụng đến mạng để hỗ trợ Frame Relay calls. Quy trình gồm cả kênh B và kênh D frame-mode kết nối các hoạt động. Đặc tả tín hiệu thiết lập các quy trình cho sự ảnh hưởng giữa người sử dụng và mạng ISDN hỗ trợ cho Frame Relay. Định  nghĩa đặc tả quy trình cho các điểm tham chiếu S, T, U và kênh B, H, D. Đặc tả là tiêu đề “Digital signaling System 1 (DSSI) ”.  

Tín hiệu ATM hoạt đông ở UNI cũng dựa trên ISDN lớp 3, Q.931 sửa đổi và cho ra Q.2931, hoạt động thoả thuận với cuộc gọi và điều khiển quy trình kết nối. Nét nổi bật của Q.2931 là kết nối setup trên  yêu cầu như thế nào giữa những  người sử dụng và mạng ATM. 

Hình 6.9. Nó là sự cần thiết để ánh xạ giữa hai phiên bản của Q931. Một vài hoạt động ánh xạ dể và một sốt thì rắc rối. 

Ví dụ: Ánh xạ thông điệp Frame Relay đến thông điệp ATM SETUP là đơn giản nhưng ánh xạ các thông số là công việc không đơn giản.  ATM supporting backbone hỗ trợ Frame Relay thực thi hoạt động như Cir, Be, v.v... 
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Hình 6.9 Sự hổ trợ cho các hoạt động báo hiệu
- Các liên quan về thông báo tắc nghẽn.

Qui tắc ánh xạ các bit thông báo tắc nghẽn thay đổi nhỏ giữa dịch vụ interworking và mạng interworking. Hình 6.10 trình bày qui tắc cho dịch vụ interworking.
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Hình 6.10 Sự hổ trợ cho các hoạt động báo hiệu
 Trong Frame Relay đến hướng ATM, có hai cách  hoạt động có thể chọn để biểu thị cho ánh xạ tắc nghẽn phía trước.Trong cách thứ nhất, bit FECN trong Frame Relay header ánh xạ đến  ATM trường dấu hiệu tắc nghẽn phía trước rỏ ràng (EFCI (explicit forward congestion indication) ) của mỗi cell sinh ra từ hoạt động SAR. Cách thứ hai, trường FECN của Frame Relay header không ánh xạ đến ATM trường EFCI, trường EFCI là tập hợp giá trị hằng số, của “tắc nghẽn không từng trải”.

Trong ATM đến hướng Frame Relay, ATM trường EFCI (tắc nghẽn hoặc không tắc nghẽn) là tập hợp các bit FECN của Frame Relay header.

Tắc nghẽn phía sau rỏ ràng(BECN không giống chức năng trong AAL5 hoặc ATM).

         +  Trong Frame Relay đến hướng ATM,bit BECN lờ đi.

         + Trong ATM đến hướng Frame Relay, bit BECN luôn thiết lập là 0.

- Các liên quan về việc ghi vào lưu lượng.

Hoạt đông miêu tả cho sự loại bỏ thích hợp và cell loss ưu tiên sắp xếp có trật tự trong Frame Relay đến hướng ATM và ATM đến hướng Frame Relay, trong cả hai hướng, hai cách hoạt đông đã được hỗ trợ  Hình 6.13 
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Hình 6.11 Các hổ trợ của việc gắn vào lưu lượng
Frame Relay đến hướng ATM, cách 1 phải được hỗ trợ với cách 2 được cung cấp một lựa chọn. Nếu cả hai cách được hỗ trợ trong IWF. Chúng phải được cấu hình trên nền tảng kết nối ảo rỏ ràng.

Trong hoạt động cách 1, bit DE Frame Relay đã ánh xạ đến bit  CLP ATM trong mỗi cell được tạo ra bởi sự chia quy trình. Trong hoạt động cách 2, bit DE của Frame Relay header là tập hợp giá tri hằng số. Giá trị đã cấu hình trên nền tảng PVC ở thời gian định trước.

ATM đến hướng Frame Relay, trong hai cách hoạt động thì phụ thuộc cách một và cách hai thì không bắt buộc, nếu cả hai cách sẵn có, mỗi cách phải cấu hình cho mỗi kết nối ảo.

Trong hoạt động cách 1, nếu ít nhất một cell thuộc cấu trúc có thiết lập bit CLP. IWF phải thiết lập bit DE của kết quả cấu trúc Frame Relay. Trong hoạt động cách 2, bit DE của frame thiết lập giá trị hằng số. giá trị đã cấu hình trên nền tảng PVC ở thời gian định trước.

- Sự liên quan về LANs và WANs.

Frame Relay là một công nghệ mạng diện rộng, và ATM có thể được bố trí trong mạng cục bộ hoặc mạng diện rộng, sự vấn đề này không là nhân tố trong internetworking của hai công nghệ, như tóm tắt ở hình  6.12. Trong thực tế, nếu ATM được thuê làm LAN backbone. Lớp vật lý ở mạng Frame Relay có khả năng bố trí trên T1 hoặc công nghệ SONET. mọi trường hợp, như lưu lượng đi qua EWU từ một hệ thống đến hệ thống khác, sự di chuyển của lưu lượng từ cổng vào đến cổng ra thực tế cho phép lưu lượng  đến các lớp vật lý khác.

[image: image42.jpg]Attribute Frame Relay ATM

LAN or WAN bassed? | WANbased Either
‘Where:
LAN Local are network
WAN ‘Wide area operations

Approach: Run ATM or Frame Relay over LAN/WANL_1
(maybe L_2) operations

User
AAL WU User
functions
ATM Frame Relay
NN Y7774 TT7,
I Lifsiqd Bz /
\ = \E/z// A}b}
[ ran [ [ wa T
‘Where:
AAL ATM adaptation layer
ATM Asynchronous transfer mode
IwWu Interworking unit

L1 Layer one, the physical layer




Hình 6.12 Hổ trợ mạng LAN và WAN
· Sự liên quan về kích cỡ PDU.
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Hình 6.13 Sự Hổ trợ của biến-chiều dài các frame Frame Relay
Hình 6.13 cung cấp một ví dụ của hoạt động Frame Relay/ATM trong quan hệ ATM hỗ trợ thay đổi chiều dài cấu trúc Frame Relay . Interface giữa sự tồn tại Frame Relay và sự tồn tại AAL xảy ra qua các dịch vụ truy xuất điểm chính trên  Frame Relay (SAP - Service access point) đó là định nghĩa chỉ rỏ trong Frame Relay. Cho nên IWF phải cung cấp sự định nghĩa dịch vụ Frame Relay ở SAP này. Theo lý tưởng sự tồn tại Frame Relay không hiểu biết hoạt động AAL và hoạt động ATM. 

 Phù hợp với đặc tả Frame Relay, dịch vụ nguyên thủy chứa trên năm tham số : người sử dụng dữ liệu chính, loại bỏ thích hợp(DE), bắt gặp tắc nghẽn lùi (CE), bắt gặp tắc nghẽn phía trước (CE), nhận biết điểm cuối kết nối (CEI).

Thông số người sử dụng dữ liệu chính là đã sử dụng để vận chuyển dữ liệu giữa những người sử dụng cuối trong dịch vụ Frame Relay, và được miêu tả bởi FR-SSCS PDU. Loại bỏ thông số thích hợp gởi từ dịch vụ người sử dụng chính đến dịch vụ người cung cấp (FR-SSCS), và ánh xạ vào bit ATM CLP. 

Hai thông số tắc nghẽn cung cấp thông tin về tắc nghẽn đó là bắt gặp trên mạng. Thông số bắt gặp tắc nghẽn phía trước được sử dụng để cho biết tắc nghẽn xảy ra trong chuyển giao dữ liêu đến người nhận. Thông số bắt gặp tắc nghẽn lùi là cho biết mạng có trải qua tắc nghẽn trong chuyển giao đơn vị từ người gởi.

Thông số nhận biết điểm cuối kết nối được sử dụng để nhận biết kết nối điểm cuối. VD: Thông số này sẽ cho phép DLCI sử dụng bởi hơn một người sử dụng và mỗi người sử dụng sẽ được nhận biết giá trị nhận biết kết nối điểm cuối. 

AAL loại PDU được sử dụng hỗ trợ Frame Relay và ATM interworking. Cũng như trước đây trường CPI chưa được định nghĩa. Trường CPCS-UU được truyền qua rõ ràng bởi mạng ATM. Trường chiều dài kiểm tra trên kích thước cho PDU trên hoặc dưới kích thước. 

· Sự liên quan về trật tự của lưu lượng.
Frame Relay và ATM không sử dụng chuỗi số trong header của chúng, vì thế nó suất hiện sự tương quan của các chuỗi số giữa frame và cell thì không có sự tương quan đó. Phương pháp để giữ tất cả lưu lượng truyền qua mạng và chuyển qua bộ đệm trên nền tảng  first-in-first-out. Đường đi cố định, hoạt động tương đối đơn giản.

Thêm một điểm khác về việc ánh xạ các chuỗi, Frame Relay và ATM cần đến sự ánh xạ các chuỗi của các frame và cell cho mỗi kết nối duy trì qua mạng. 
· Sự liên quan về QOS.

    Thuộc tính
                Frame Relay
                  ATM

	QOS?
	Có, nhưng hạn chế 
	Có, trên phạm vi rộng


Where:

QOS        Quality of service (chất lượng của dịch vụ)

Approach:

Fr-ATM Typical Mapping between FR and ATM QOS Classes

	Kiểu lưu lượng


	FR Emission

Priority
	FR loại bỏ ưu

Tiên
	ATM QOS

Class
	ATM QOS

Name

	Packetized

Voice
	Class 0
	Class 1
	Class 2
	VBR

	Data
	Class 1
	Class 2
	Class 2/3
	VBR/CO

	Data
	Class 2
	Class 2
	Class 3
	CO/CNLS

	Data
	Class 3
	Class 3
	Class 0
	UBR


Note: Frame discard priority Class 3 is not directly provisionable. Traffic can be forced to DE = 1 provisioning CIR = 0.

Discard Priority Mapping

	ATM CLP
	Provisioned Frame

Relay Discard 

Priority
	Resulting FR

Discard Priority
	Frame Relay DE

	0
	Class 1                  
	Class 1
	0

	0
	Class 2
	Class  2
	0

	1
	Don’t care
	Class 3
	1


	Frame Relay DE
	ATM Discard Priority(see Note)
	Rresulting ATM

Discard Priority
	ATM CLP

	0
	Class 1
	Class 1
	0

	0
	Class 2
	Class 2
	0

	0
	Class 3
	Class  3
	1

	1
	Don’t care
	Class 3
	1


Hình 6.14 Sự hổ trợ của QOS
Sự quản lý hoạt động lưu lượng của Frame Relay – ATM, dịch vụ liên thông đã thiết lập trong Q.933, Annex A, T1.617 Annex D, và cung cấp cụ thể các hoạt động. Phần trọng tâm này trên dịch vụ liên thông thực thi hoạt động bởi Nortel, nó là passport và Magellan products (hình 6.14). Quản lý lưu lượng qua  FR-ATM IWF nổi bật trên hai phạm vi.
1. Lớp QOS  sắp xếp giữa Frame Relay và ATM để xác định sự sinh ra và loại bỏ ưu tiên.

2. Quản lý lưu lượng.

· Implication Regarding Encapsulation.
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Hình 6.15 Hổ trợ công việc đóng gói header
Hình 6.15 trình bày vị trí của đóng gói header trong Frame Relay và đơn vị giao thức dữ liệu ATM. Frame Relay mang header ở phía trước của payload, và phía sau Frame Relay header. Sự trái ngược ATM mang header như phần của  CS-PDU header.
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Hình 6.16 Các thoả thuận về sự định dạng và nhận dạng
Hình 6.18  trình bày định dạng và nhận biết quy ước cho sự liên thông của Frame Relay frame với AAL5 CPCS PDUs.

Frame và PDU sử dụng các chuẩn cho các hoạt động.

Các chuẩn là:

- Control       trường control đã thiết lập tiêu chuẩn điều khiển liên kết dữ liệu 
                   cấp cao(HDLC ).

- NLPID       network level protocol id, đã thiết lập trong chuẩn ISO/IFC TR 9577.
- OUI           organizationally unique id đã thiết lập trong RFCs 826, 1042, và                   


      nhiều RFCs khác.

- LLC          logical link protocol đã thiết lập trong chuẩn IEEE 802.x. 

6.2.  FRAME RELAY VÀ X.25

6.2.1  Sự liên mạng Frame Relay và X.25

Frame Relay forum thiết lập qui trình cho sử dụng mạng Frame Relay xương sống để truyền tải lưu lượng X.25 hoặc X.75 giữa hai người sử dụng thiết bị. Khái niệm được thực thi bởi sự tóm lược dịch vụ đơn vị dữ liệu trong lớp 3 của X25 (một gói X25) và phần dịch vụ đơn vị dữ liệu bên trong chuẩn Q.922A. 
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Hình 6.17 Sự liên quan giữa X25 và Frame Relay
Như minh hoạ trên, Tóm lược cách truyền đáng tin cậy cho người cuối nhận dữ liệu và đóng gói lưu lượng này ở trong Q.922A. 

Kiểm soát qui trình sử dụng LAPB để thực thi tin báo nhận end-to-end giữa Frame Relay đóng gói X.25. Cho nên người sử dụng thiết bị cuối không quan tâm đến cách hoạt động. Mục đích của dịch vụ đóng gói – đến – đóng gói là để cung cấp sự tránh tắc nghẽn trong mạng Frame Relay. Trường kiểm soát LAPB được sử dụng giữa hai trình tự đóng gói và lưu lụơng tin báo nhận. Sử dụng qui ước trường LAPB của hoạt động N(S) và NI và REJECT.  

Đóng gói phải tác động đến BECN bởi vì từ quan điểm của mang Frame Relay, sự đóng gói này là thiết bị kiểm soát nguồn. Vì LAPB là giao thức song công hoàn toàn, nó dẽ dàng gởi BECN thường xuyên đến nguồn.

Hình sau minh hoạ gói X.25 và trường kiểm soát frame LAPB chứa bên trong frame Frame Relay như thế nào. Giao thức X.25 ở lớp 3 và LAPB của lớp 2  đóng gói đơn giản ở trong Frame Relay I field (trường I Frame Relay ) và truyền qua mạng Frame Relay.
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Hình 6.18 Đóng gói frame Frame Relay theo giao thức LAPB
Frame Relay và X.25 ảnh hưởng lẩn nhau tạo qui trình sử dụng nhiều khái niệm quản lý tắc nghẽn. 

Định cấu hình kích thước window là window lớn nhất có thể tồn tại giữa người truyền và người nhận, kích thước window này có thể thiết lập như sự cung cấp qui trình. Sự tương phản với kích thước window, sự làm việc kích thước window nhận biết các số của frame có thể còn tồn tại trong thời gian một session. Nó có thể không vượt quá cấu hình kích thước của sổ.

Header có thể lấy lại giới hạn sự thay đổi window, sự thay đổi kích thước của sổ trong thời gian mà một frame LAPB gởi bằng cách đóng gói và báo cho biết nhận đã nhận được gói từ xa. Thời gian kiểm tra tắc nghẽn (CMP) là khoảng thời gian window điều chỉnh lại kích thước. CMP luôn bắt đầu sau Window turn  ( thay đổi window) hoặc khi  điều chỉnh kích thước window. Mục đích của CMP có thể được tóm gọn trong phần thể hiện lại của sự điều chỉnh lại window , cũng như mỡ rộng kích thước  window đến khi kích thước của sổ làm việc bằng với kích thước window đã cấu hình.

Kích thước về sự điều chỉnh window có thể thay đổi. Như VD: nếu tất cả các frame trong một CMP  nhận BECN là 0 và sự mất frame cũng xuất hiện, và window làm việc không bằng cấu hình window, sau đó cử sổ làm việc phải giảm đến một giá trị mà window làm việc lớn hơn 1, hoặc 625 thời gian window làm việc hiện tại. Như một VD khác, nếu sự mất frame xuất hiện, và trong thời gian CMP sau cùng của frames có bit BECN là 1, sau đó window làm việc giảm đến giá trị lớn hơn 1, hoặc 25 thời gian window làm việc hiện tại. Mục đích của qui tắc là cung cấp cho window giảm ngay tức khắc đẻ tránh tắc nghẽn, dần dần thay cho giảm kích thước window.

Ngoài ra, nếu BECN đã nhận và không có sự mất frame xuất hiện, window làm việc sẽ giảm đến 1 hoặc 625 thời gian window làm việc hiện tại. Dĩ nhiên, nó sẽ không thuận lợi để tự động giảm window làm việc nếu nó đã nhỏ. Cho nên, window làm việc không cần giảm nếu:

· không có sự mất frame tồn tại và window làm việc nhỏ hơn cấu hình window. 

·  BECN = 1 được nhận giữa sự truyền frame. 

·  số frames với BECN = 1 nhỏ hơn 50 phần trăm của toàn bộ frames nhận.  

6.2.2   So sánh hoạt động của X25 và hoạt động của Frame relay
· Frame Relay và X.25

 X.25 là giao thức nguyên thủy cho việc truyền thông tin có thể định hướng (Routable Data Transmission) qua leased line. X.25 sử dụng địa chỉ và thông tin sửa lỗi (error correction information) theo cách gần giống với mạng cục bộ (LAN). X.25 cho phép các khung dữ liệu số hóa (digital frame - frame và packet là các khái niệm chỉ khối thông tin được gửi qua đường truyền) được truyền (route) qua các khoảng cách lớn.
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 Frame Relay là một thay thế cho X.25, giúp giảm chi phí của đường truyền bằng cách tạo một mạch truyền ảo cố định (permanent virtual circuit), thay vì truyền từng gói (packet-by packet routing). Các công ty viễn thông lập trình cho các công tắc của họ luôn truyền các frame từ một điểm cố định đến một điểm khác, tức là tạo mạch nối ảo giữa hai điểm. Công nghệ này xóa bỏ được việc đánh địa chỉ và truyền thông tin sửa lỗi của X.25, cho phép công ty viễn thông dự đoán trước lượng thông tin truyền tải trên mạng một cách chính xác hơn.
 Sử dụng X.25 và Frame Relay, người dùng chỉ phải trả tiền cho mạch nối giữa họ và công ty viễn thông gần nhất, và cho việc sử dụng các mạch nối. Nói chung Frame Relay rẻ tiền hơn là thuê nguyên một kênh truyền tải giữa hai điểm, đặc biệt là giữa các điểm có khoảng cách lớn. Hiện nay hầu hết các dịch vụ leased-line là Frame Relay.
Lớp liên kết dữ liệu

Bảng  6.1 trình bày hoạt động chính của lớp liên kết dữ liệu của X.25, LAPB, và lớp liên kết dữ liệu của dịch vụ Frame Relay, LAPB cung cấp dịch vụ trên phạm vi rông hơn Frame Relay. Đương nhiên khái niệm này là trung tâm của Frame Relay: nó loại ra phần lớn ở trên đầu và hoạt động của lớp liên kết dữ liệu.
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Bảng 6.2
· Lớp mạng
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Bảng 6.2 trình bày hoạt động chính của lớp mạng của X.25 và lớp mạng của dịch vụ Frame Relay, X.25 cung cấp dịch vụ trên phạm vi rông hơn Frame Relay, khái niệm này là trung tâm của Frame Relay: nó loại ra phần lớn ở trên đầu và hoạt động của lớp liên kết dữ liệu 

6.2.3.  Kết nối sử dụng X.25 và Frame Relay (Joint use of X.25 and Frame Relay? )

người dùng có thể ngạc nhiên về tất cả dịch vụ X.25 có thể đạt được trong mạng Frame Relay như thế nào. Câu trả lời là chúng không thể đạt được rõ ràng trong mạng Frame Relay. Nếu dịch vụ như chuẩn đoán, phạm vi soạn thảo và điều kiện thuận lợi mong muốn bởi người sử dụng, thì người sử dụng sẽ sử dụng X.25. Công nghệ đang nói, không cản trở sự kết hợp sử dụng X.25 và Frame Relay. Tuy nhiên Frame Relay đã thiết kế để loại bỏ một số overhead và nét đặc trung cồng kềnh của X.25.

Vì X.25 chứa các điều kiện thuận lợi và các điều kiên thuận lợi thường sử dụng với các ứng dụng cho hỗ trợ hướng dẫn khách hàng ( VD : gọi lại đến người sử dụng khác), nó không khả thi để thay thế Frame Relay cho X.25. An effective approach trong một số trạng thái để chạy X.25 như quá khứ của người sử dụng ứng dụng (chỉ lớp 3 ), và sử dụng Frame Relay như UNI và hỗ trợ điều kiện thuận lợi. X.25 trung gian này đi qua Frame Relay. 

6.3.  TỔNG KẾT CHƯƠNG
X.25 được thiết kế để hỗ trợ các thiết bị tương đối không thông minh qua các lõi dể sảy ra trên mạng, nó có phạm vi rộng đặc trưng như các điều kiện thuận lợi, điều kiển luồng dữ liệu, và tin báo nhận. Lớp vật lý  của nó là nền tảng trên interface chậm. Lớp liên kết dữ liệu của nó là nền tảng trên LAPB, và lớp mạng của nó là nền tảng trên phần nào cồng kềnh. Frame Relay gần như loại ra hầu hết tất cả các đặc trưng cho mục đích của năng suất và tốc độ.

CHƯƠNG 7
CẤU HÌNH ROUTER CHO FRAME RELAY
7.1 CẤU HÌNH FRAME RELAY CƠ BẢN
Phần này sẽ giải thích cấu hình cơ bản của một Frame Relay PVC. Frame Relay được cấu hình trên cổng Serial. Giao thức đóng gói mặc định trên cổng này là HDLC. Để chuyển sang kiểu đóng gói mặc định trên cổng này là HDLC. Để chuyển sang kiểu đóng gói Frame Relay chúng ta dùng lệnh encapsulation frame-relay [cisco | ietf].

Cisco: Sử dụng kiểu đóng gói độc quyền của Cisco cho Frame Relay. Chúng ta sử dụng kiểu đóng gói này nếu thiết bị ở đầu bên kia kết nối cũng là một Cisco Router. Có nhiểu thiết bị không phải của Cisco cũng có hỗ trợ kiểu đóng gói này. Cisco là chọn lựa mặc định của câu lệnh này, do đó bạn chỉ cần nhập lệnh encapsulation frame-relay là đủ.

Ietf: Kiểu đóng gói phù hợp với chuẩn RFC 1490 của IETF. Chúng ta nên chọn kiểu đóng gói này nếu thiết bị ở đầu bên kia kết nối không phải là Cisco router.

Kiểu đóng gói độc quyền của Cisco cho Frame Relay sử dụng 4 byte phần header, trong đó 2 byte xác định chỉ số DLCI và 2 byte xác định loại gói dữ liệu.

Kết nối LMI được thiết lập và cấu hình bở lệnh frame-relay lmi-type [ansi | cisco| q933a]. Chúng ta chỉ sử dụng lệnh này nếu phiên bản Cisco IOS là 11.1 trở về trước. Đối với Cisco IOS phiên bản 11.2 trở về sau, loại LMI được tự động thiết lập và không cần phải cấu hình gì thêm. Loại LMI mặc định là Cisco và được cài đặt trên cổng Serial. Chúng ta có thể xem thông tin về loại LMI bằng lệnh show interfaces.
Các bước cấu hình trên không phụ thuộc vào giao thức lớp Mạng nào đang chạy trên mạng.
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Hình 7.1  Ví dụ về cấu hình Frame Relay cơ bản
Ví dụ cấu hình frame relay cơ bản.

7.2   CẤU HÌNH SƠ ĐỒ ÁNH XẠ CỐ ĐỊNH CHO FRAME RELAY
Mỗi chỉ số DLCI nội bộ phải được ánh xạ cố định đến một địa chỉ lớp Mạng của router đầu xa khi router đầu xa không có hỗ trợ Inverse ARP. Tương tự, khi lưu lượng quảng bá và multicast trên PVC bị kiểm soát thì chúng ta  cũng phải cấu hình sơ đồ ánh xạ cố định cho Frame Relay bằng lệnh:

Frame-relay map protocol protocol-address dlci [broadcast]

broadcast: cho phép lưu lượng quảng bá và multicast trên VC, cho phép sử dụng giao thức định tuyến động trên. Tham số này không bắt buộc phải có khi khai báo lệnh.


DLCI= 110


IP address = 10.16.0.1/24



     IP address=10.16.0.2/24
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Hình 7.2 Ví dụ về cấu hình sơ đồ ánh xạ cố định cho Frame Relay
Ví dụ về cấu hình sơ đồ ánh xạ cố định cho Frame Relay. Trong ví dụ, trên router HQ, DLCI 110 được ánh xạ đến địa chỉ 10.16.0.2 của router Branch.

7.3. SỰ CỐ KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC MẠNG ĐÍCH DO QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỊNH TUYẾN GÂY RA TRONG MẠNG ĐA TRUY CẬP KHÔNG QUẢNG BÁ NBMA(NON-BROADCAST MULTI-ACCESS) 
Mặc định, mạng Frame Relay là môi trường NBMA cũng được xem tương tự 
như các môi trường đa truy cập khác, ví dụ như Ethernet. Tất cả các router kết nối vào một Ethernet đều nằm trong cùng  một mạng. Nhưng để giảm chi phí phần cứng, mang NBMA lại được xây dựng theo cấu trúc hình sao, do đó khả năng đa truy cập không bằng với Ethernet.

Cấu trúc Frame Relay NBMA có thể gây ra 2 vấn để sau.

· Sự cố không đến được mạng đích do quá trình cập nhật thông tin định tuyến gây ra.

· Phải lặp lại các quảng bá trên  mỗi PVC khi trên  một cổng vật lý có nhiều PVC.

Các giao thức định tuyến động sử dụng kỹ thuật Split-horizon để ngăn chặn vòng lặp xảy ra. Khi đó, những thông tin định tuyến vừa được nhận vào từ một cổng của router sẽ không được phép phát ngược trở ra cổng đó. Bây giờ chúng ta xét một ví dụ như hình bên dưới. Nếu router D gửi một thông tin quảng bá cho router A, trong đó có chứa thông tin cập nhật định tuyến. Router A là router trung tâm nên có nhiều kết nối PVC trên một cổng vật lý. Nhưng router A không thể phát ngược trở ra những thông tin cập nhật mà nó nhận được từ router D. Kết quả là router B và C không nhận được những thông tin đó. Như vậy router B và C không có thông tin gì về các mạng của router D. Do đó router B và C không thể gửi gói dữ liệu đến các mạng của router D. Chỉ khi nào chúng ta tắt chức năng Split-horizon thì các thông tin cập nhật định tuyến mới có thể được phát ngược trở ra trên cổng mà chúng ta vừa được nhận vào. Split-horizon sẽ không gây ra rắc rối nếu chúng ta chỉ có một PVC trên một cổng vật lý,  đó  chính  là  kết  nối  Frame  Relay  điểm-nối-điểm.
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Hình 7.3 Ví dụ về kỹ thuật Splip_horizon
Một router có thể có nhiều kết nối PVC trên một cổng vật lý và mỗi PVC kết nối đến một router riêng. Khi đó router phải lặp lại các gói dữ liệu quảng bá trên mỗi PVC, ví dụ như các gói cập nhật thông tin định tuyến, để đảm bảo mỗi router đầu bên kia nhận được đầy đủ thông tin. Nhưng việc lặp lại các gói quảng bá này lại chiếm nhiều băng thông đường truyền và làm cho các lưu lượng khác của người dùng bị chậm lại.

Như vậy chúng ta thấy rằng, để giải quyết sự cố do Split-horizon gây ra thì tốt hơn là nên tắt Split-horizon đi. Nhưng không phải giao thức lớp Mạng nào cũng cho phép chúng ta tắt chức năng Split-horizon cũng đồng nghĩa với khả năng xảy ra lặp vòng trong mạng sẽ cao hơn.

Còn một cách khác để giải quyết cho vấn đề Split-horizon là sử dụng cấu trúc hình lưới nối đủ. Nhưng cấu trúc này lại làm tăng chi phí vì cần nhiều kết nối hơn.

7.4 SUBINTERFACE TRONG MẠNG FRAME RELAY
Theo phần trên thì khi một cổng vật lý có nhiều PVC kết nối đến các router đầu xa sẽ xảy ra sự cố Split-horizon. Trong môi trường định tuyến Split-horizon, các thông tin cập nhật định tuyến được nhân vào từ cổng nào thì không được phát ngược trở ra cổng đó. Bây giờ chúng ta chia một cổng vật lý thành nhiều subinterface, mỗi subinterface tương ứng với một kết nối PVC và mỗi cổng hoạt động như một đường truyền riêng biệt. Dạng subinterface như vậy gọi là subinterface point-to-point. Mỗi một subinterface point-to-point thiết lập một kết nối PVC đến một cổng vật lý hay một subinterface khác trên router đầu bên kia.như vậy, mỗi cặp router điểm-nối-điểm này nằm trong cùng một subnet và mỗi cổng subinterface point-to-point có một DLCI riêng. Mỗi một subinterface point-to-point hoạt động như một cổng riêng biệt, do đó Split-horizon không còn là vấn đề gây rắc rối nữa. Dạng subinterface point-to-point được ứng dụng cho cấu trúc Frame Relay hình sao.

Cổng subinterface Frame Relay còn có thể cấu hình làm cổng đa điểm (multipoint). Một subinterface multipoint thiết lập nhiều kết nối PVC đến nhiều router khác nhau. Tất cả các router kết nối đều nằm trong cùng một subnet. Do đó chúng ta tiết kiệm được địa chỉ mạng và điều này hết sức có ý nghĩa nếu trong trường hợp chúng ta không sử dụng VLSM (Variable Length Subnet Masking). Tuy nhiên, subinterface multipoint lại không giải quyết được vấn đề Split-hoizon. Chúng ta ứng dụng subinterface multipoint cho mạng Frame Relay hình lưới nối đủ hoặc nối bán phần.

Lệnh encapsulation frame-relay được sử dụng để cấu hình cho cổng vật lý. Còn tất cả các thông tin cấu hình khác của cổng, ví dụ như địa chỉ lớp mạng, DLCI, chúng ta sẽ cấu hình cho mỗi subinterface.Phần kế tiếp sẽ trình bày cụ thể cấu hình subinterface cho Frame Relay.

7.5 CẤU HÌNH SUBINTERFACE CHO FRAME RELAY 

Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp số DLCI. Chỉ số DLCI thường nằm trong khoảng từ 16 đến 992 và có giá trị cục bộ. Số lượng tối đa của chỉ số DLCI còn phụ thuộc vào loại LMI đang được sử dụng. 
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Hình 7.4 Ví dụ về cấu hình supinterface cho Frame Relay
Router A có hai subinterface point-to-point: cổng S0/0.110 kết nối đến router B và cổng S0/0.120 kết nối đến router C. Mỗi subinterface nằm trong một subnet riêng. Sau đây là các bước thực hiện để cấu hình subinterface trên một cổng vật lý:

· Cấu hình đóng gói Frame Relay cho cổng vật lý bằng lệnh encapsulation frame-relay.
· Định nghĩa  PVC bằng cách tạo subinterface.

Để tạo subinterface chúng ta sử dụng lệnh sau:

router(config-if)#interface serial number . subinterface-number [multipoint | point-to-point]

Thông thường chúng ta lấy chỉ số DLCI gán cho chỉ số của subinterface (subinterface-number) để dễ nhận biết khi kiểm tra cấu hình. Không có chế độ mặc định cho subinterface, do đó chúng ta bắt buộc phải khai báo tham số multipoint hay point-to-point.

Nếu subinterface được cấu hình là point-to-point, sau đó chúng ta phải cấu hình DLCI cho cổng đó để phân biệt với cổng vật lý. Đối với subinterface được cấu hình là multipoint và có hỗ trợ Inverse ARP thì không cần khai báo DLCI và cấu hình sơ đồ ánh xạ địa chỉ - DLCI cố định.

7.6   KIỂM TRA CẤU HÌNH FRAME RELAY
Lệnh show interfaces sẽ cung cấp các thông tin về cấu hình đóng gói, trạng thái lớp 1 và lớp 2. Ngoài ra, lệnh này còn hiển thị các thông tin sau:

· Loại LMI.

· LMI DLCI.

· Loại Frame Relay DTE hay DCE.

Thông thường router được xem là thiết bị DTE. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng một Cisco router để cấu hình làm Frame Relay Switch. Khi đó router này trở thành thiết bị DCE.

Chúng ta sử dụng lệnh show frame-relay lmi để xem trạng thái của các hoạt động LMI. Ví dụ: lệnh này sẽ cho biết số lượng các gói LMI được trao đổi giữa router và Frame relay switch.

Kết quả hiển thị của lệnh show interface


Kết quả hiển thị của lệnh show frame-relay lmi
Lệnh show frame-relay pvc[interface interface] [dlci] hiển thị trạng thái của mỗi PVC tương ứng đã được cấu hình và thông tin về các lưu lượng trên PVC đó. PVC có thể ở trạng thái hoạt động (active), không hoạt động (inactive) hay đã bị xoá (deleted). Bằng lệnh này chúng ta có thể xem được số lượng các gói BECN và FECN được nhân vào bởi router.

Lệnh show frame-relay pvc được sử dụng để xem trạng thái của tất cả các PVC  đã được cấu hình trên router. Nếu chúng ta khai báo thêm chỉ số của một PVC thì lệnh sẽ hiển thị thông tin của một PVC đó. Trong ví dụ hình bên dưới là kết quả hiển thị trạng thái của PVC 100.



Chúng ta sử dụng lệnh show frame-relay map để xem sơ đồ ánh xạ hiện tại và thông tin về các kết nối. Ví dụ như hình trên là kết quả hiển thị của lệnh show frame-relay map:

· 10.140.1.1 là địa chỉ IP của router đầu xa. Địa chỉ này được học tự động thông qua quá trình Inverse ARP.

· 100 là giá trị của DLCI tính theo số thập phân.

· 0x64 là giá trị hex của DLCI, 0x64 = 100.

· 0x1840 là giá trị của DLCI được thể hiện trên đường truyền do các DLCI bit được đặt trong phần địa chỉ của frame (Frame Relay).

· Broadcast/multicast được cho phép trên PVC.

· Trạng thái PVC là đang hoạt động.

Để xoá sơ đồ ánh xạ Frame Relay được tạo ra tự động do quá trình ARP, chúng ta sử dụng lệnh clear frame-relay-inarp. Ngay sau đó, chúng ta dùng lại lệnh show frame-relay map thì sẽ không thấy gì nữa. Sau một khoảng thời gian nhất định, quá trình ARP sẽ cập nhật lại bảng này một cách tự động.

7.7    XÁC ĐỊNH SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH CẤU HÌNH FRAME RELAY

Chúng ta sử dụng lệnh debug frame-elay lmi để xác định router nào và Frame Relay Switch nào gửi và nhận các gói LMI một cách bình thường. “out” là thông điệp LMI được gửi đi bởi router, “in” là những thông điệp LMI nhận được từ Frame Relay switch. Thông điệp trạng thái LMI đầy đủ có “type 0”. “type 1” là một phiên bản đổi LMI. “dlci 100, Status 0x2” có ý nghĩa: trạng thái của DLCI 100 là hoạt động. Sau đây là ý nghĩa của các thông số trạng thái:

· 0x0: đã nhận biết nhưng không hoạt động. Điều này có nghĩa là switch đã được cấu hình DLCI nhưng vì lý do nào đó không sử dụng được DLCI này. Nguyên nhân có thể lf do đầu bên kia của PVC chưa hoạt động.

· 0x2: đã nhận biết và đang hoạt động. Điều này có nghĩa là Frame Relay switch đã có DLCI và mọi cái hoạt động tốt.

· 0x4: đã xoá. Điều này có nghĩa là hiện tại Frame Relay switch không còn DLCI này nữa nhưng trước đó DLCI này đã được cấu hình cho switch. Nguyên nhân có thể do số DLCI được lưu trên router hoặc nhà cung cấp dịch vụ đã xoá PVC tương ứng trong mạng Frame Relay.

TỔNG KẾT
1. TỔNG KẾT
Frame Relay  là dịch vụ kết nối mạng dữ liệu theo phương thức chuyển mạch tốc độ cao, thích hợp truyền lượng dữ liệu lớn, tính bảo mật cao và ổn định, có các ứng dụng đa dạng (voice, hình ảnh, dữ liệu) trên một mạng duy nhất. 

Về mặt kỹ thuật, Frame Relay có khả năng đóng gói dữ liệu, chuyển chúng đi nhanh nhờ cơ chế loại bỏ kiểm tra và hiệu chỉnh lỗi trên mạng trong điều kiện chất lượng đường truyền tốt. 

Frame Relay hiệu quả hơn so với X.25 và đang dần dần thay thế chuẩn này.
Frame Relay là một chuẩn cho truyền thông trong mạng WAN chuyển mạch gói qua các đường dây số chất lượng cao. Một mạng Frame Relay có các đặc trưng sau:
- Có nhiều điểm tương tự như khi triển khai một mạng X.25
- Có cơ chế kiểm tra lỗi nhưng không có cơ chế khắc phục lỗi
- Tốc độ truyền dữ liệu có thể lên tới 1.54 Mbit/s
- Cho phép nhiều kích thước gói tin khác nhau
- Có thể triển khai qua nhiều loại đường kết nối khác nhau (56K, T-1, T-3)
- Hoạt động tại Lớp Vật lý và Lớp Liên kết dữ liệu trong mô hình OSI.
2.    KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ Frame relay và các tập lênh  Router cho Frame Relay [qua sách, và các tài liệu khác(tài liệu trên mạng )…] cũng như vận dụng kiến thức đã học. Chúng em đã hiểu sơ lược về công nghệ Frame Relay và các tập lênh Router cho Frame Relay.

 Qua sự hiểu biết đó chúng em đã viết phần mềm Xây dựng mô hình lý thuyết Frame Relay dưới dạng CBT (Computer Based progam Testing):

· Sử dụng ngôn ngữ Java 

· Trình bày lý thuyết Frame Relay 
· Cấu hình Router cho Frame Relay
2.1   Sơ đồ lớp
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2.2   Chương trình
- Nội dung Frame relay :
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· Tìm kiếm từ chuyên môn :
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· Kiểm tra kiến thức về công nghệ Frame Relay :
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3.   HƯỚNG MỞ RỘNG

Phần mềm Xây dựng mô hình lý thuyết Frame Relay dưới dạng CBT chưa được hoàn chỉnh, do chúng em sử dụng thư viện miễn phí của Java nên CBT còn lõi (đọc file flash).

Hướng phát triển: 

· Thêm lý thuyết công nghệ X.25, ATM và cấu hình Router vào CBT.

· Viết phần testing cho X.25 và ATM.

Hiệu chỉnh lõi của CBT(đọc file flash) bằng cách tìm thư viện thích hợp để hỗ trợ đọc file flash.
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Non-Cisco





S0/0.120


10.17.0.1





DLCI =120





interface Serial 0/0


no ip address 


encapsulation frame-relay


!


interface Serial0/0.110 point-to-point


ip address 10.17.0.1 255.255.255.0


bandwidth 64


frame-relay interface-dlci 110


!


Interface Serial0/0.120 point-to-point


ip address 10.18.0.1 255.255.255.0


bandwidth 64


frame-relay interface-dlci 120


!








Router#show interface serial 0/0


Serial0/0 is up, line protocol is up


 Hardware is HD64570


Interface address is 10.140.1.2/24


 MTU 150 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255


 Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set, keepalive set (10 sec)


 LMI enq sent 19, LMI stat recvd 20, LMI upd recvd 0, DTE LMI up


 LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0


 LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE


 FR SVC disabled, LAPF state down


 Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 8/0, interface broadcasts 5


 Last clearing of "show interface" counters never


 Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0


 Queueing strategy: fifo


Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops


 <Output Omitted>








Router#show frame-relay lmi


 


LMI Statistics for interface Serial0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO


 Invalid Unnumbered info 0 Invalid Prot Disc 0


 Invalid dummy Call Ref 0 Invalid Msg Type 0


 Invalid Status Message 0 Invalid Lock Shift 0


 Invalid Information ID 0 Invalid Report IE Len 0


 Invalid Report Request 0 Invalid Keep IE Len 0


 Num Status Enq. Sent 113100 Num Status msgs Rcvd 113100


 Num Update Status Rcvd 0 Num Status Timeouts 0








Router#show frame-relay pvc 100





PVC Statistics for interface Serial0/0 (Frame Relay DTE)





DLCI = 110, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0


  input pkts 28                output pkts 10               in bytes 8398


  out bytes 1198             dropped pkts 0              in FECN pkts 0


  in BECN pkts 0            out FECN pkts 0            out BECN pkts 0


  in DE pkts 0                  out DE pkts 0


  out bcast pkts 10         out bcast bytes 1198


  pvc create time 00:12:55, last time pvc status changed 00:03:47








Router# show frame-relay map


Serial0/0 (up)  : ip 10.140.1.1 dlci 100 (0x64,0x1840), 


		Dynamic broadcast, status defined, active	





Router# debug frame-relay lmi


Frame Relay LMI debugging is on


Displaying all Frame Relay LMI data


Router#


1w2d:  Seral0/0(out):StENq 140, yourseen 139, DTE up


1w2d:  datagramstart = 0xE008SEC, datagramsize = 13


1w2d:  FR encap = 0xFCF10309


1w2d:  00  75  01  01  03  02  8C  8B


1w2d:


1w2d:  Serial0/0 (in): Stautus, myseq 140


1w2d:  RT  IE  1,  length 1, type 1


1w2d:  KA  IE  3,  length 2, yourseg 140, myseq 140


1w2d:  Serial0/0 (out) : STEng, myseq 141, yourseen 140, DTE up


1w2d:  datagremstart = 0xE008EC,, datagresize = 13


1w2d:  FR encap = 0xFCF10309


1w2d:  00  75  01  01  03  02  8D  8C


1w2d:


1w2d:  Serial0/0 (in): Status, myseq 142


1w2d:  RT  IE  1, length 1 type 0


1w2d:  KA  IE  3, length 2 yourseg 142, myseq 142


1w2d:  PVC  IE  0x7, length 0x6, dlci 100, status 0x2, bwo









































Nội dung





Chủ đề về Frame relay (click vào đây để chọn phần cần xem)





Tiêu đề của nội dung





Trở về mục đầu tiên





Tìm kiếm từ chuyên môn





Kiểm tra kiến thức





Hướng dẫn





Click vào đây để xem tiếp phần nội dung





Click vào đây để xem lại phần nội dung trước đó





Nhập từ cần tìm kiếm vào đây





Nghĩa của từ chuyên môn 





Thứ tự câu hỏi





Nội dung câu hỏi





Số câu bạn trả lơi đúng





Tổng số câu hỏi





Click vào đây để chấp nhận câu trả lời và chuyển đến câu hỏi tiếp theo





Các câu trả lời (check vào câu mà bạn muốn trả lời)
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